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PHẦN I
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC
I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Điều kiện tự nhiên

Huyện Khoái Châu nằm phía Tây của tỉnh Hưng Yên, với tổng diện tích hành chính của huyện là 13.082,05 ha. Trung tâm huyện lỵ cách Hà Nội hơn 40 km và cách TP. Hưng Yên (về phía Bắc) khoảng 30 km; huyện có 24 xã và 01 thị trấn, có vị trí tiếp giáp như sau:
- Phía Bắc giáp huyện Văn Giang, Yên Mỹ;


- Phía Nam giáp huyện Kim Động;


- Phía Đông giáp huyện huyện Ân Thi và Kim Động;


- Phía Tây giáp huyện Phú Xuyên và Thường Tín (Hà Nội), được ngăn cách bởi sông Hồng;

2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2020, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản được giữ vững và đảm bảo mục tiêu đề ra; kinh tế tăng trưởng khá, đạt 10,06% (KH 10,8%), bình quân 5 năm đạt 10,92%; giá trị sản xuất Nông nghiệp tăng 2,78% (KH 2,35%, bình quân 5 năm tăng 2,77%); giá trị sản xuất CN-TTCN-XD tăng 10,93% (KH 11,5%, bình quân 5 năm tăng 12,62%); TM - DV tăng 11,2% (KH  13,5%, bình quân 5 năm tăng 12,31%); 

- Cơ cấu kinh tế giữa các ngành: Công nghiệp, TTCN, XD 46,3% - Nông nghiệp 14,64%  - Thương mại, dịch vụ 39,2% (KH: 45,2% - 14,6% - 40,237%); 

- Giá trị thu trên 1 ha canh tác 230 triệu đồng/năm (KH 228 triệu đồng);

- Thu nhập bình quân đầu ng​​ười 76 triệu đồng/năm (KH 75 triệu đồng);

- Tỷ lệ tăng dân số 0,9% (KH dưới 1%); tỷ lệ hộ nghèo còn 1,38 (giảm 0,58% so với năm 2019 và 2,03% so với năm 2015); thêm 05 trường chuẩn quốc gia; huyện Khoái Châu được công nhận huyện Nông thôn mới. 

II.  HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT
1. Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất

Tính đến 31/12/2020 tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Khoái Châu là  10.338,26 ha, trong đó:


- Diện tích đất nông nghiệp là 8.855,33 ha, chiếm 67,69% diện tích đất tự nhiên;

- Diện tích đất phi nông nghiệp là 4.217,33 ha; chiếm 32,24% diện tích đất tự nhiên;

- Diện tích đất chưa sử dụng là 9,39 ha; chiếm 0,07% diện tích đất tự nhiên.

Bảng  1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 huyện Khoái Châu
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)
	Cơ cấu
(%)

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	
	13.082,05
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	8.855,33
	67,69

	
	Trong đó:
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.674,33
	12,80

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1.660,14
	12,69

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	668,43
	5,11

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	5.413,06
	41,38

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	
	

	
	Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	
	

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	1.015,99
	7,77

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	83,53
	0,64

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.217,33
	32,24

	
	Trong đó:
	
	
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	1,19
	0,01

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,76
	0,01

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	
	

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	
	

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	5,32
	0,04

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	137,45
	1,05

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	0,52
	0,00

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	63,31
	0,48

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.966,48
	15,03

	
	Trong đó:
	
	
	

	2.9.1
	Đất giao thông
	DGT
	1.129,56
	8,63

	2.9.2
	Đất thủy lợi
	DTL
	553,93
	4,23

	2.9.3
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	16,47
	0,13

	2.9.4
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	8,76
	0,07

	2.9.5
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	95,68
	0,73

	2.9.6
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	10,13
	0,08

	2.9.7
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	4,14
	0,03

	2.9.8
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	1,25
	0,01

	2.9.9
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	
	

	2.9.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	2,01
	0,02

	2.9.11
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	9,00
	0,07

	2.9.12
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	27,89
	0,21

	2.9.13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	100,01
	0,76

	2.9.14
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	
	

	2.9.15
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	0,02
	0,00

	2.9.16
	Đất chợ
	DCH
	7,64
	0,06

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	
	

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	
	

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	9,48
	0,07

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.297,16
	9,92

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	56,51
	0,43

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	14,44
	0,11

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	3,53
	0,03

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	27,90
	0,21

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	611,32
	4,67

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	13,44
	0,10

	2.21
	Đất phi nông nghiệp còn lại
	PNK (a)
	7,52
	0,06

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	9,39
	0,07


2. Biến động sử dụng đất theo từng loại đất 

Theo số liệu thống kê đất đai đến ngày 31/12/2020, tổng diện tích tự nhiên của huyện là 13.082,05 ha, giảm 15,54 ha so với năm 2015 và giảm 9,50 ha so với năm 2010. Nguyên nhân của sự biến động này là do:

- Thứ nhất, công tác thống kê, kiểm kê đất đai năm 2010 của huyện được thực hiện theo phương pháp thủ công đó là số liệu của năm sau được chỉnh sửa từ những biến động đất đai của năm trước đó, giữa bản đồ và số liệu thống kê hoàn toàn không đồng nhất với nhau. Trong khi đó thực hiện kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được thực hiện theo quy địn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, huyện Khoái Châu đã tiến hành triển khai thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai theo phương pháp mới đó là số liệu thống kê được cập nhật trực tiếp từ bản đồ địa chính, bằng các khoanh đất và chủ sử dụng đất thông qua phần mềm TK Tool nên đảm bảo sự chính xác, logic với hiện trạng sử dụng đất. Vì vậy, dẫn đến biến động diện tích tự nhiên của huyện giữa năm 2010 và năm 2019 như trên.

- Thứ hai, hệ thống chỉ tiêu đất đai trong hai thời điểm 2010 và 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có sự khác nhau, do đó dẫn đến sự biện động diện tích giữa hai thời kỳ.

- Thứ ba, trong giai đoạn 2010 đến 2019 huyện Khoái Châu đã triển khai thực hiện nhiều công trình dự án theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm lên dẫn tới sự biến động các nhóm đất như trên.

Bảng  2. Biến động diện tích tự nhiện của huyện Khoái Châu
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)
	Tăng (+), giảm (-) 2010 - 2015
	Tăng (+), giảm (-) 2015 - 2020

	
	
	
	Năm 2020 
	Năm 2015 
	Năm 2010 
	
	

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	
	13.082,05
	13.097,59
	13.091,55
	-9,50
	-15,54

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	8.855,33
	8.896,09
	8.542,25
	313,08
	-40,76

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.674,33
	2.439,77
	4.019,35
	-2345,02
	-765,44

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1.660,15
	2.425,53
	4.019,35
	-2359,20
	-765,38

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	668,43
	588,81
	1.490,23
	-821,80
	79,62

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	5.413,06
	4.774,62
	2.049,88
	3363,18
	638,44

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	1.015,98
	1.029,01
	968,08
	47,90
	-13,03

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	83,53
	63,88
	14,71
	68,82
	19,65

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.217,33
	4.168,39
	4.536,63
	-319,30
	48,94

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	1,19
	0,36
	4,09
	-2,90
	0,83

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	1,76
	1,76
	0,25
	1,51
	0,00

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	-
	-
	
	0,00
	0,00

	2.4
	Đất khu chế xuất
	SKT
	-
	-
	
	0,00
	0,00

	2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	-
	-
	
	0,00
	0,00

	2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	5,32
	0,16
	
	5,32
	5,16

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	137,45
	136,05
	74,50
	62,95
	1,40

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	0,52
	0,73
	0,47
	0,05
	-0,21

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.827,58
	1.800,52
	2.278,59
	-451,01
	27,06

	2.9.1
	Đất giao thông
	DGT
	1.129,56
	1.083,42
	1.301,20
	-171,64
	46,14

	2.9.2
	Đất thủy lợi
	DTL
	553,93
	577,85
	847,32
	-293,39
	-23,92

	2.9.3
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	16,47
	4,53
	16,09
	0,38
	11,94

	2.9.4
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	8,76
	8,89
	9,34
	-0,58
	-0,13

	2.9.5
	Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	95,68
	91,56
	75,93
	19,75
	4,12

	2.9.6
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	10,13
	23,32
	23,32
	-13,19
	-13,19

	2.9.7
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	4,14
	4,17
	2,17
	1,97
	-0,03

	2.9.8
	Đất  bưu chính, viễn thông
	DBV
	1,25
	1,18
	0,98
	0,27
	0,07

	2.9.9
	Đất chợ
	DCH
	7,64
	5,02
	2,24
	5,40
	2,62


	2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	2,01
	0,19
	0,19
	1,82
	1,82

	2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-
	-
	
	0,00
	0,00

	2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	9,00
	7,83
	6,23
	2,77
	1,17

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.297,16
	1.262,17
	1.138,04
	159,12
	34,99

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	56,51
	56,51
	32,57
	23,94
	0,00

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	14,44
	14,09
	38,05
	-23,61
	0,35

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sn
	DTS
	3,53
	3,36
	3,36
	0,17
	0,17

	2.17
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	27,89
	25,33
	18,46
	9,43
	2,56

	2.18
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	100,01
	100,09
	115,03
	-15,02
	-0,08

	2.19
	Đất sản xuất vật liệu XD làm đồ gốm
	SKX
	63,31
	63,35
	112,09
	-48,78
	-0,04

	2.20
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	
	9,71
	6,47
	-6,47
	-9,71

	2.21
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	9,48
	18,98
	15,79
	-6,31
	-9,50

	2.22
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	27,90
	27,80
	13,37
	14,53
	0,10

	2.23
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	611,32
	624,68
	603,15
	8,17
	-13,36

	2.24
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	13,44
	12,72
	73,37
	-59,93
	0,72

	2.25
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	7,52
	2,00
	2,56
	4,96
	5,52

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	9,39
	33,11
	12,67
	-3,28
	-23,72


II.  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC  CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC

Thực hiện Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu, UBND huyện Khoái Châu đã công khai quy hoạch và chỉ đạo các ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, UBND huyện tổ chức giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

Kết quả thực hiện đến năm 2020 như sau:

- Nhóm đất nông nghiệp: Quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 6.678,36 ha, thực hiện đến năm 2020 là 8.855,33 ha, đạt 132,60% so với chỉ tiêu được duyệt;

- Nhóm đất phi nông nghiệp: Quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 6.419,23 ha, thực hiện đến năm 2020 là 4.217,33 ha, đạt 65,70% so với chỉ tiêu được duyệt;

- Nhóm đất chưa sử dụng: Quy hoạch được duyệt đến năm 2020 đưa hết đất chưa sử dụng vào khai thác cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp,  thực hiện đến năm 2020 là 9,39 ha, chưa đạt  chỉ tiêu được duyệt.

Bảng  3. Kết quả thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích quy hoạch được duyệt (ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích
(ha)
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tăng (+), giảm (-) 
ha
	Tỷ lệ 
(%)

	
	DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	
	13.097,59
	13.082,05
	-15,54
	99,88

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	6.678,36
	8.855,33
	2.176,97
	132,60

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.278,37
	1.674,33
	395,96
	130,97

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	1.278,37
	1.660,15
	381,78
	129,86

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	349,26
	668,43
	319,17
	191,38

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	4.167,39
	5.413,06
	1.245,67
	129,89

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	756,28
	1.015,98
	259,70
	134,34

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	127,06
	83,53
	-43,53
	65,74

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	6.419,23
	4.217,33
	-2.201,90
	65,70

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	57,37
	1,19
	-56,18
	2,07

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	2,66
	1,76
	-0,90
	66,02

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	868,54
	0,00
	-868,54
	0,00

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	229,85
	0,00
	-229,85
	0,00

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	22,52
	5,32
	-17,20
	23,61

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	173,00
	137,45
	-35,55
	79,45

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	0,73
	0,52
	-0,21
	70,91

	2.8
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	2.549,00
	1.827,58
	-721,42
	71,70

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	

	2.8.1
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	4,66
	16,47
	11,81
	353,34

	2.8.2
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	14,01
	8,76
	-5,25
	62,55

	2.8.3
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	130,74
	95,68
	-35,06
	73,19

	2.8.4
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	156,42
	10,13
	-146,29
	6,48


	2.9
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	9,24
	2,01
	-7,23
	21,79

	2.10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	21,51
	9,00
	-12,51
	41,83

	2.11
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.311,75
	1.297,16
	-14,59
	98,89

	2.12
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	180,24
	56,51
	-123,73
	31,35

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	14,78
	14,44
	-0,34
	97,67

	2.14
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	107,09
	100,01
	-7,08
	93,39

	2.15
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	146,71
	63,31
	-83,40
	43,15

	2.16
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	28,20
	27,90
	-0,30
	98,94

	2.17
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	12,57
	13,44
	0,87
	106,93

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	
	9,39
	9,39
	


Nhìn chung, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đạt bình quân khoảng trên 99,88% so với các chỉ tiêu được duyệt. Về chi tiết, có 06 chỉ tiêu vượt chỉ tiêu được duyệt (Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản; đất cơ sở văn hóa; đất có mặt nước chuyên dùng), có 04 chỉ tiêu đạt từ 90% đến dưới 100% so với chỉ tiêu được duyệt (đất ở tại nông thôn; đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất cơ sở tín ngưỡng), có 04 chỉ tiêu đạt từ 70% đến dưới 90% so với chỉ tiêu được duyệt (Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo). Còn lại các chỉ tiêu đạt dưới 70% so với chỉ tiêu được duyệt.

1.1. Đất nông nghiệp

Quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 6.678,36 ha, thực hiện đến năm 2020 là 8.855,33 ha, đạt 132,60% so với chỉ tiêu được duyệt; nguyên nhân là do một phần diện tích đất chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp theo quy hoạch nhưng chưa thực hiện được, ngoài ra trong những năm qua khai thác một phần diện tích đất chưa sử dụng chuyển sang, trong đó:

- Đất trồng lúa quy hoạch đến năm 2020 giảm còn 1.278,37 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 được 1.674,33 ha, đạt 130,97%. Nguyên nhân là một số công trình, dự án theo quy hoạch được duyệt dự kiến lấy vào đất trồng lúa nhưng chưa triển khai thực hiện. 

- Đất trồng cây hàng năm khác quy hoạch đến năm 2020 là 349,26 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 được 668,43 ha, đạt 191,38%.

- Đất trồng cây lâu năm quy hoạch đến năm 2020 giảm còn 4.167,39 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 được 5.413,06 ha, đạt 129,89%.

- Đất nuôi trồng thuỷ sản quy hoạch đến năm 2020 giảm còn 756,28 ha, thực hiện đến năm 2020 là 1.015,98 ha, đạt 134,34 ha.

- Đất nông nghiệp khác quy hoạch đến năm 2020 là 127,06 ha, thực hiện đến năm 2020 được 83,53ha, đạt 65,74%. Nguyên nhân chưa thực hiện quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung trên địa bàn các xã.

1.2. Đất phi nông nghiệp 

Quy hoạch được duyệt đến năm 2020 là 6.419,23 ha, thực hiện đến năm 2020 là 4.217,33 ha, đạt 65,70% so với chỉ tiêu được duyệt; Cụ thể:

- Đất quốc phòng: quy hoạch đến năm 2020 là 57,37 ha, thực hiện đến năm 2020 được 1,19 ha, đạt 2,07% so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất an ninh: quy hoạch đến năm 2020 là 2,66 ha, thực hiện đến năm 2020 được 1,76 ha, đạt 66,02% so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất khu công nghiệp chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất cụm công nghiệp chưa thực hiện so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất thương mại dịch vụ: quy hoạch đến năm 2020 là 22,52 ha, thực hiện đến năm 2020 được 5,32 ha, đạt 23,61% so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: quy hoạch đến năm 2020 là 173,00 ha, thực hiện đến năm 2020 được 137,45 ha, đạt 79,45% so với chỉ tiêu được duyệt.
- Đất cho hoạt động khoáng sản: quy hoạch đến năm 2020 là 0,73 ha, thực hiện đến năm 2020 được 0,52 ha, đạt 70,91% so với chỉ tiêu được duyệt. 

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: quy hoạch đến năm 2020 là 2.549,00 ha, thực hiện đến năm 2020 được 1.827,58 ha, đạt 71,70% so với chỉ tiêu được duyệt, trong đó:
+ Đất cơ sở văn hóa quy hoạch đến năm 2020 là 4,66 ha, thực hiện đến năm 2020 được 16,47 ha, đạt 353,34% so với chỉ tiêu được duyệt. Nguyên nhân do thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019, thống kê đất nhà văn hóa các xóm về chỉ tiêu đất cơ sở văn hóa.

+ Đất cơ sở y tế thực hiện: quy hoạch đến năm 2020 là 14,01 ha, thực hiện đến năm 2020 được 8,76 ha, đạt 62,55% so với chỉ tiêu được duyệt.

+ Đất cơ sở giáo dục - đào tạo: quy hoạch đến năm 2020 là 130,74 ha, thực hiện đến năm 2020 được 95,68 ha, đạt 73,19% so với chỉ tiêu được duyệt. 

+ Đất cơ sở thể dục - thể thao: quy hoạch đến năm 2020 là 156,42 ha, thực hiện đến năm 2020 được 10,13 ha, đạt 6,48% so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất di tích lịch sử - văn hóa: quy hoạch đến năm 2020 là 9,24 ha, thực hiện đến năm 2020 được 2,01 ha, đạt 21,79% so với chỉ tiêu được duyệt. 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải quy hoạch đến năm 2020 là 21,51 ha, thực hiện đến năm 2020 được 9,00 ha, đạt 41,83% so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất ở tại nông thôn quy hoạch đến năm 2020 là 1.311,75 ha, thực hiện đến năm 2020 được 1.297,16 ha, đạt 98,89% so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất ở tại đô thị quy hoạch đến năm 2020 là 180,24 ha, thực hiện đến năm 2020 được 56,51 ha, đạt 31,35% so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy hoạch đến năm 2020 là 14,78 ha, thực hiện đến năm 2020 được 14,44 ha, đạt 97,67% so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng quy hoạch đến năm 2020 là 107,09 ha, thực hiện đến năm 2020 được 100,01 ha, đạt 93,39% so với chỉ tiêu được duyệt.

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm quy hoạch đến năm 2020 là 146,71 ha, thực hiện đến năm 2020 được 63,31 ha, đạt 43,15% so với chỉ tiêu được duyệt.
- Đất tín ngưỡng quy hoạch đến năm 2020 là 28,20 ha, thực hiện đến năm 2020 được 27,90 ha, đạt 98,94% so với chỉ tiêu được duyệt.

  - Đất có mặt nước chuyên dùng quy hoạch đến năm 2020 là 12,57 ha, thực hiện đến năm 2020 được 13,44 ha, đạt 106,93% so với chỉ tiêu được duyệt.

1.3. Đất chưa sử dụng

Quy hoạch đến năm 2020 không còn đất chưa sử dụng, thực hiện đến năm 2020 là 9,39 ha, chưa đạt so với chỉ tiêu được duyệt.

2. Đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân của tồn tại trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước

2.1. Những mặt được 

Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất trong những năm qua trên địa bàn huyện thể hiện ở các mặt sau:

- Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dần đi vào nền nếp, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả;
- Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã tuân thủ các nguyên tắc, căn cứ, trình tự, nội dung theo quy định;
- Nhận thức về vị trí, vai trò của công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và ý thức chấp hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp chính quyền được nâng lên;

- Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, cũng như quy hoạch kế hoạch phát triển của các ngành, các lĩnh vực;
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 làm cơ sở pháp lý cho công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả.
2.2. Những mặt tồn tại

Công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp trên phê duyệt chậm ảnh hưởng đến tiến độ lập, thẩm đinh, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cấp huyện. 

- Pháp luật về đất đai còn nhiều nội dung quy định chưa cụ thể và còn chồng chéo với luật khác, chưa có hướng dẫn cụ thể thực hiện gây lúng túng cho địa phương trong quá trình triển khai như: chưa quy định cụ thể về cơ chế giao đất, cho thuê đất và việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất đã lựa chọn chủ đầu tư thông qua đấu thầu; việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kỉnh doanh sang đất ở của người sử dụng đất có phải đấu giá quyền sử dụng đất hay không; cơ chế thực hiện đối với các dự án thực hiện trong cụm công nghiệp

- Công tác bồi thường, hỗ trợ cho người dân khi bị thu hồi đất trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn.

- Các chỉ tiêu của kế hoạch sử dụng đất để xây dựng, mở rộng, chỉnh trang phát triển còn cao nhưng thực hiện còn thấp, chưa hết diện tích. Một phần do nguồn vốn còn hạn chế, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, các dự án dự kiến thực hiện theo phương thức khai thác quỹ đất bị chậm hoặc không thực hiện được so với kế hoạch đề ra.

- Một số dự án sau khi được phê duyệt chậm triển khai xây dựng đã làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất.

2.3. Nguyên nhân 

Mặc dù đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất cho các chỉ tiêu nhưng do thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có hai khâu yếu quan trọng là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng và chi trả tiền GPMB nên các dự án bị trì trệ chưa thực hiện được.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với thực tiễn, do chưa bám sát nguồn vốn mà thường chỉ căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, xã và các tổ chức sử dụng đất. Việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức còn chủ quan, không có dự án tiền khả thi nên nhiều dự án đã phê duyệt nhưng không có khả năng thực hiện.

Một số nhà đầu tư khi được giao đất đã không còn đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án theo tiến độ do biến động của kinh tế thị trường, nguồn vốn vay hẹp và đang trong quá trình điều chỉnh thiết kế dự án,…

Một số dự án công trình công cộng được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước nhưng tiến độ giải ngân vốn chậm. Một số công trình, dự án thương mại, dịch vụ được UBND huyện đưa vào phương án QHSDĐ để kêu gọi đầu tư, nhưng đến cuối kỳ quy hoạch, các nhà đầu tư vẫn chưa đăng ký thực hiện dự án do không đủ năng lực tài chính hoặc chưa xác định được mục đích đầu tư.

Chưa chủ động về nguồn vốn đầu tư thực hiện các công trình đã đăng ký trong phương án quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Dẫn đến một số dự án đã có thông báo thu hồi đất nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được do Chủ dự án vẫn chưa có đủ kinh phí để thực hiện.
3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ tới

Từ những kết quả đạt được và những tồn tại trong quá trình thực hiện quy hoạch kỳ trước, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho việc quy hoạch thời kỳ 2021-2030 như sau:

- Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt coi trọng dự báo chính xác về nhu cầu quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực, tính toán khoa học, sát với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Cân nhắc về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong sử dụng đất, phát huy cao nhất tiềm năng đất đai. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành và các xã, thị trấn trong công tác lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Quy hoạch sử dụng đất cần phải đảm bảo tính đồng bộ, tính liên vùng và phát huy được thế mạnh của từng vùng để phát triển hài hòa của toàn khu vực.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Cần có chính sách ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển các cụm công nghiệp, khu chăn nuôi tập trung, khu dân cư nông thôn, khu đô thị... ở những diện tích đất ít khả năng nông nghiệp. 

PHẦN II
PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

I. KHÁI QUÁT PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Khái quát phương hướng triển kinh tế - xã hội

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế và huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, Khoái Châu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại; trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ lớn về nông sản của miền Bắc; đi đầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch; là khu vực phát triển năng động, thịnh vượng, hài hòa và bền vững; động lực chính trong phát triển vùng của tỉnh Hưng Yên; trước tiên là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đẩy mạnh và phát triển nông nghiệp sản xuất hành hóa, công nghệ cao, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu: Xây dựng và thực hiện hiệu quả Chương trình ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh vàphát triển bền vững, trọng tâm là sản xuất quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. 

Tiếp tục chuyển đổi đất trồng lúa sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao gắn với thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi, trọng tâm là tiếp tục xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng, tiếp cận tín dụng, nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật. Phát triển nông nghiệp vùng bãi gắn với du lịch sinh thái theo quy hoạch. Khuyến khách chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung xa khu dân cư và nuôi trồng thủy san có năng suất, giá trị cao. 

Tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyên canh, quy mô lớn gắn với đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chế biến nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểm soát tốt dịch bệnh và thích ưng với biến đổi khsi hậu. Đẩy mạnh thành lập các hợp tác xã kiểu mới; thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản.Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình dịch vụ nông nghiệp. 

Tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẩu, trong đó quan tâm đến chất lượng các tiêu chí; khuyến khích doanh nghiệp tư nhân vào đầu tư vào phát triển khu vực nông thôn.

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến nông sản gắn liền với bảo vệ môi trường, phát triển vùng nguyên liệu, tạo việc làm cho lao động địa phương và đóng góp thiết thực cho ngân sách. Khuyến khích các doanh nghiệp có đủ năng lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và kêu gọi các dự án vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, nhất là các dự án có tác dụng thúc đẩy công nghiệp của huyện phát triển. Đẩy mạnh khôi phục các nghề, làng nghề truyền thống và phát triển nghề mới.

- Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch và đô thị: xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển các khu thương mại - dịch vụ gắn liền với phát triển đô thị. Tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư, thực hiện các dự án và mở rộng không gian thương mại, dịch vụ theo quy hoạch. Xây dựng phát triển các loại hình dịch vụ mới. Phát huy lợi thế về cảnh quan, di tích lịch sử văn hóa, nghề truyền thống, nông nghiệp sinh thái, đặc biệt là khu vực ven sông Hồng để hình thành các tua, điểm du lịch nhằm phát triển nâng cao chất lượng cơ sở dịch vụ và lưu trú phù hợp với quy hoạch và Đề án phát triển kinh tế vùng bãi của huyện.

- Tập trung mọi nguồn lực, nhất là từ ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư phát triển các khu đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ; các công trình văn hóa, giáo dục và thể thao.

- Tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp phù hợp với thực tiễn, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới, giữ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. Quan tâm đầu tư tu bổ các thiết chế văn hóa và các di tích được xếp hạng; khai thác hiệu quả, bền vững các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch.

2. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Phấn đấu thực hiện hoàn thành 15 mục tiêu chủ yếu, 3 đột phá và 6 chương trình trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030, huyện Khoái Châu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại; trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ lớn về nông sản của miền Bắc; đi đầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch. Huyện trở thành khu vực phát triển năng động, thịnh vượng, hài hòa và bền vững; động lực chính trong phát triển vùng của tỉnh Hưng Yên. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu như sau: 

* Giai đoạn 2020 - 2025
(1) Giá trị sản xuất bình quân 5 năm tăng trên 9,5% (trong đó nông nghiệp tăng 2- 2,5%, công nghiệp tăng 11 - 11,5%, dịch vụ tăng 12 -12,5%).

(2) Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 115 triệu.

(3) Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông nghiệp, thủy sản; Công nghiệp - xây dựng; Thương mại, dịch vụ tương ứng 13% - 47% - 40%.

(4) Giá trị bình quân thu trên ha canh tác năm 2025 đạt trên 250 triệu đồng.

(5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 76.845 tỷ đồng (vốn đầu tư của nhà nước, vốn đầu tư ngoài nhà nước...).

(6) Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm trên 10%; đến năm 2025 thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng.

(7) Đến năm 2025: Tỷ lệ đô thị hóa của huyện đạt 47%; đô thị Bô Thời - Dân Tiến và khu vực huyện lỵ đạt tiêu chí đô thị loại IV.

(8) Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%.

(9) Trên 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trên 10% xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

(10) Phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% trường chuẩn Quốc gia;

(11) Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt trên 70%.

(12) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2025 đạt trên 98%.

(13) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm dưới 1%.

(14) Theo tiêu chí mới 93% làng đạt danh hiệu Làng văn hóa đạt; 92% gia đình văn hóa và 93% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

(15)Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 100%.

(16) Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%; 

(17) Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức trên địa bàn;

(18) Hoàn thành việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép theo kế hoạch 93a/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 31/3/2017 và Chỉ thị 08/CT-CTUBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên.

* Tầm nhìn đến năm 2030: 

Tập trung thu hút các dự án đầu tư có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, có sức lan tỏa và có khả năng đóng góp tốt cho ngân sách; ưu tiên các dự án nông nghiệp có hàm lượng công nghệ cao; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, tâm linh. Khu đô thị Bô Thời - Dân Tiến và khu vực huyện lỵ đạt tiêu chí đô thị loại III, huyện Khoái Châu trở thành Thị xã phát triển mạnh về nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái tâm linh, giàu đẹp, văn minh.
3. Quan điểm sử dụng đất

- Khai thác, sử dụng toàn bộ quỹ đất đai cho các mục đích cụ thể của nền kinh tế. Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật, lấy giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất đai làm thước đo để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các khu công nghiệp, thương mại du lịch... theo quy hoạch và kế hoạch. Từng bước phân bổ quỹ đất phù hợp đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội qua các thời kỳ, tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Phân bổ, sử dụng quỹ đất hợp lý theo hướng đáp ứng cơ cấu kinh tế dịch vụ du lịch - công nghiệp - nông lâm nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; bố trí quỹ đất đầy đủ và hợp lý cho các mục đích chuyên dùng, ưu tiên phát triển du lịch, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, vừa tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế vừa thúc đẩy sự phát triển các ngành, lĩnh vực.

- Khai thác sử dụng đất đai phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường đất:  Khai thác sử dụng đất phải gắn liền với nhiệm vụ bồi bổ, tái tạo, làm tăng độ phì cho đất, chống suy thoái, ô nhiễm môi trường đất; gắn lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong sản xuất nông nghiệp, việc bố trí cây trồng phải phù hợp với cơ cấu mùa vụ, điều kiện đất đai, nguồn nước, khí hậu... tránh làm suy thoái đất do bố trí cây trồng không đúng đất hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật không hợp lý. Trong quá trình phát triển công nghiệp cần xác định rõ các loại hình công nghiệp, tính độc hại của các chất thải công nghiệp để bố trí đất đai cho phù hợp với môi trường xung quanh. Có biện pháp xử lý chất thải đảm bảo không gây ô nhiễm đất, phá hủy cân bằng hệ sinh thái đất.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với yêu cầu của tỉnh và nguyện vọng của nhân dân trong điều kiện diện tích đất đai có hạn, sử dụng linh hoạt đất trồng lúa trên cơ sở vẫn đảm bảo an ninh lương thực nhưng vẫn nâng cao được giá trị sản xuất trên 1 đơn vị đất canh tác, đồng thời đáp ứng được yêu cầu nếu muốn trở lại đất trồng lúa. 

- Ưu tiên dành đất cho phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các lợi thế của huyện: Để đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ thương mại - du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hiện đại hoá đô thị, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... trong quá trình phân bổ đất đai cần ưu tiên dành quỹ đất cho việc phát triển các công trình hạ tầng kinh tế (các khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại...), hạ tầng xã hội (trường học, trạm y tế...) và hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, điện, nước...). Đồng thời việc phát triển hệ thống đường giao thông, các công trình năng lượng, cấp thoát nước, dịch vụ công cộng,… sẽ làm cho giá trị đất tăng lên, tạo thêm giá trị mới về sử dụng đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của huyện. 

4. Định hướng phát triển không gian theo phân vùng
Toàn vùng quy hoạch được phân thành 04 vùng để quản lý, kiểm soát phát triển.

a) Phân vùng (1) phát triển đô thị đô thị - dịch vụ - công nghiệp (đô thị Khoái Châu mở rộng)

- Phạm vi: Thuộc địa bàn thị trấn Khoái Châu và các xã: An Vĩ, Dân Liên, Đồng Tiến, Hồng Tiến; một phần xã Phùng Hưng và xã Việt Hòa.

- Quy mô: Diện tích khoảng 3.334,03ha; Dân số dự báo đến năm 2040 khoảng 97.000 người.

- Tính chất: Là đô thị đầu mối giao thông của tỉnh, vùng; là một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của tỉnh; là trung tâm hành chính - chính trị, thương mại - dịch vụ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - TDTT, KHCN của huyện Khoái Châu. Là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh và vùng.

b) Phân vùng (2) phát triển sinh thái - canh quan môi trường

- Phạm vi: Thuộc địa bàn các xã: Tân Dân, Ông Đình, Đông Tảo, một phần xã Bình Minh, Dạ Trạch.

- Quy mô: Diện tích khoảng 1.553,33 ha; Dân số dự báo đến năm 2040: Khoảng 37.000 người.

- Tính chất: Là khu vực đệm sinh thái, cảnh quan môi trường dọc tuyến trục giao thông liên đô thị kết nối trung tâm đô thị Khoái Châu & Văn Giang với các khu dân cư nông thôn gắn với nông nghiệp chất lượng cao, các khu dân cư mới gắn với dịch vụ nông nghiệp, nông sản hàng hóa.

c) Phân vùng (3) phát triển du lịch, dân cư dịch vụ

- Phạm vi: Thuộc địa bàn xã Bình Minh. Một phần các xã: Đông Tảo, Dạ Trạch, Hàm Tử.

- Quy mô: Diện tích khoảng 788,18 ha; Dân số dự báo đến năm 2040: Khoảng 38.000 người.

- Tính chất: Là khu vực trọng tâm phát triển du lịch gắn với Khu văn hóa, du lịch & dịch vụ TDTT Chử Đồng Tử (trong đó có sân golf Sông Hồng); phát triển các khu biệt thự và các khu nhà ở sinh thái.

d) Phân vùng (4) phát triển nông nghiệp công nghệ cao

- Phạm vi: Thuộc địa bàn các xã: Hàm Tử, Tứ Dân, Đông Kết, Bình Kiều, Tân Châu, Liên Khê, Đông Ninh, Đại Tập, Chí Tân, Đại Hưng, Thuần Hưng, Thành Công, Nhuế Dương và một phần các xã: Phùng Mưng, Việt Hòa.

- Quy mô: Diện tích khoảng 7.422,05ha; Dân số dự báo đến năm 2040: Khoảng 122.000 người (trong đó dân số đô thị khoang 7.000 người).

- Tính chất: Là khu ở nông thôn, gắn với vùng đất nông nghiệp chất lượng cao, sản xuât nông sản hàng hóa; vùng bãi ngoài đê sông Hồng là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch, vui chơi giải trí, TDTT, khai thác lợi thế tuyến đường thủy du lịch dọc sông.

II. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Căn cứ vào các chỉ tiêu trong quy hoạch được duyệt và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện đến năm 2030; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 như sau:

Trên cơ sở định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực của tỉnh Hưng Yên (triển khai trên địa bàn huyện Khoái Châu); căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Khoái Châu; định hướng phát triển và đăng ký nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; căn cứ vào quỹ đất đai hiện có, nguồn lực thực hiện và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước. Sau khi tổng hợp, cân đối, tính toán trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu và nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất như đã phân tích ở trên để đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030 cụ thể như sau:

- Đất nông nghiệp 5.533,64 ha, chiếm 42,30% diện tích tự nhiên;

- Đất phi nông nghiệp 7.539,02 ha, chiếm 57,63% diện tích tự nhiên;

 - Đất chưa sử dụng 9,39 ha, chiếm 0,07% diện tích tự nhiên;
Bảng  4. Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khoái Châu
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng
diện tích
	Diện tích phân theo đơn vị hành chính

	
	
	
	
	 Thị Trấn Mường Lát 
	 Mường Chanh 
	 Nhi Sơn 
	 Pù Nhi 
	 Quang Chiểu 
	 Tam Chung 
	 Trung Lý 
	 Mường Lý 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(5)+... +(12)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	I
	Loại đất
	 
	81.240,98
	12.965,97
	6.547,97
	3.867,48
	6.571,97
	10.987,57
	12.150,78
	19.750,26
	8.398,98

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	76.967,36
	12.152,90
	6.222,26
	3.711,52
	6.137,18
	10.421,52
	11.412,38
	19.003,43
	7.906,17

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	1.467,77
	157,8400
	160,51
	125,73
	201,44
	370,08
	96,35
	231,50
	124,32

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	498,62
	135,9100
	83,00
	-
	66,99
	128,55
	48,08
	0,16
	35,93

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	867,97
	165,69
	75,45
	173,99
	50,23
	35,38
	64,27
	50,20
	252,76

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1.099,27
	149,92
	206,40
	104,61
	144,72
	70,39
	122,19
	121,19
	179,85

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	19.566,05
	5.491,75
	2.558,31
	453,46
	1.924,39
	3.476,35
	4.277,52
	1.384,27
	

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	4.613,24
	
	
	
	
	
	
	4.613,24
	

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	49.301,33
	6.170,75
	3.213,90
	2.852,14
	3.814,87
	6.452,57
	6.849,51
	12.599,44
	7.348,15

	 
	Trong đó: đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	RSN
	13.809,13
	1.858,28
	1.379,02
	443,02
	278,44
	782,72
	1.738,42
	5.533,24
	1.795,99

	1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	38,30
	9,95
	7,69
	0,59
	1,53
	11,80
	2,54
	3,11
	1,09

	1.8
	Đất làm muối
	LMU
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	13,43
	7,00
	
	1,00
	
	4,95
	
	0,48
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	3.599,90
	673,54
	232,13
	150,81
	384,56
	468,32
	547,34
	655,52
	487,70

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	437,33
	51,58
	8,74
	7,17
	166,89
	22,54
	152,92
	24,84
	2,65

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	3,46
	1,41
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,35
	0,70

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	5,00
	5,00
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	30,75
	18,41
	1,62
	2,10
	0,13
	0,40
	0,25
	0,04
	7,80

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	17,76
	4,45
	0,80
	0,12
	0,02
	7,87
	
	
	4,50

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	8,05
	
	
	0,20
	
	5,45
	
	1,00
	1,40

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	26,67
	2,71
	
	
	
	0,70
	1,45
	
	21,81

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1.864,44
	326,53
	102,84
	78,54
	107,43
	196,99
	273,08
	427,65
	351,40

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	Đất giao thông
	DGT
	649,39
	110,34
	81,88
	58,90
	69,16
	132,24
	60,65
	61,43
	74,79

	 -
	Đất thủy lợi
	DTL
	40,47
	10,91
	3,53
	3,19
	3,29
	13,02
	1,96
	2,83
	1,74

	 -
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	13,88
	4,93
	0,50
	0,65
	1,57
	0,98
	2,24
	2,27
	0,74

	 -
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	4,89
	2,76
	0,58
	0,15
	0,14
	0,09
	0,22
	0,85
	0,10

	 -
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	49,65
	11,93
	4,31
	5,51
	3,35
	5,19
	4,97
	8,31
	6,08

	 -
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	29,28
	8,95
	0,67
	1,38
	2,10
	3,18
	3,14
	4,93
	4,93

	 -
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	855,05
	129,12
	0,06
	0,05
	0,29
	14,68
	178,34
	290,92
	241,59

	 -
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	1,86
	0,38
	0,26
	0,15
	0,01
	0,62
	0,02
	0,26
	0,16

	 -
	Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia
	DKG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	2,00
	
	
	
	
	
	
	
	2,00

	 -
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	6,58
	1,51
	0,76
	0,70
	0,78
	1,53
	
	1,20
	0,10

	 -
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	5,24
	5,24
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	201,37
	38,19
	9,79
	7,73
	26,24
	24,96
	21,44
	54,35
	18,67

	 -
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -
	Đất chợ
	DCH
	4,80
	2,27
	0,50
	0,13
	0,50
	0,50
	0,10
	0,30
	0,50

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,62
	
	0,62
	
	
	
	
	
	

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	494,48
	
	55,21
	53,11
	55,79
	79,86
	76,69
	104,03
	69,79

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	105,64
	105,64
	
	
	
	
	
	
	

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	15,70
	7,10
	1,18
	1,39
	0,29
	1,80
	0,72
	0,97
	2,25

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	3,32
	2,90
	
	
	0,06
	
	0,07
	0,29
	

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	0,45
	0,44
	
	
	
	0,01
	
	
	

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	586,21
	147,37
	60,92
	7,98
	53,75
	152,50
	41,96
	96,33
	25,40

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	0,02
	
	
	
	
	
	
	0,02
	

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	673,73
	139,53
	93,59
	5,15
	50,23
	97,73
	191,06
	91,32
	5,12

	II
	KHU CHỨC NĂNG*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đất khu công nghệ cao
	KCN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đất khu kinh tế
	KKT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đất đô thị
	KDT
	12.965,97
	12.965,97
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đất khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)
	KNN
	1.597,89
	285,83
	289,40
	104,61
	211,71
	198,94
	170,27
	121,35
	215,78

	5
	Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất)
	KLN
	73.480,62
	11.662,50
	5.772,21
	3.305,60
	5.739,26
	9.928,92
	11.127,03
	18.596,95
	7.348,15

	6
	Khu du lịch
	KDL
	2,00
	
	
	
	
	
	
	
	2,00

	7
	Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
	KBT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp)
	KPC
	5,00
	5,00
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Khu đô thị (trong đó có đô thị mới)
	DTC
	105,64
	105,64
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Khu thương mại - dịch vụ
	KTM
	30,75
	18,41
	1,62
	2,10
	0,13
	0,40
	0,25
	0,04
	7,80

	11
	Khu đô thị - thương mại - dịch vụ
	KDV
	124,05
	124,05
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Khu dân cư nông thôn
	DNT
	494,48
	
	55,21
	53,11
	55,79
	79,86
	76,69
	104,03
	69,79

	13
	Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn
	KON
	512,24
	4,45
	56,01
	53,23
	55,81
	87,73
	76,69
	104,03
	74,29


1. Đất nông nghiệp

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn; tiếp tục hình thành các vùng sản xuất chuyên canh trên cơ sở ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao hiện đại để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng gắn kết với thị trường; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ; tập trung phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực huyện; trong đó, ưu tiên các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như: nhãn lồng, vải lai, cam, bưởi, chuối, hoa các loại, cây cảnh, một số cây dược liệu và rau màu các loại.

Đến năm 2030, đất nông nghiệp toàn huyện còn 5.533,64 ha; thực giảm 3.321,69  ha so với năm 2020 (8.855,33 ha), trong đó:    

- Diện tích đất nông nghiệp giảm 3.662,44 ha, do chu chuyển nội bộ 340,75 ha, chuyển sang các loại đất phi nông nghiệp 3.321,69 ha gồm: đất quốc phòng 30,25 ha, đất an ninh 3,53 ha, đất khu công nghiệp 230,80 ha, đất cụm cộng nghiệp 145,00 ha, đất thương mai, dịch vụ 344,31 ha, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 448,57 ha, Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 23,39 ha, đất phát triển hạ tầng 715,10 ha, Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 62,97 ha, Đất ở tại nông thôn 413,99 ha, Đất ở tại đô 896,25 ha, Đất xây dựng trụ sở cơ quan 7,13 ha, Đất cơ sở tín ngưỡng 0,40 ha. 
a) Đất trồng lúa (đất chuyên trồng lúa nước)

Đến năm 2030 diện tích đất trồng lúa 632,46 ha; giảm 1.041,87 ha so với năm 2020 (1.674,33 ha) do chuyển sang đất nông nghiệp khác 47,68 ha, đất quốc phòng 17,05 ha; đất an ninh 0,88 ha; đất khu công nghiệp 158,78 ha; đất cụm công nghiệp 112,13 ha; đất thương mại, dịch vụ 90,67 ha; đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 207,16 ha; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 10,34 ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 188,12 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 17,12 ha; đất ở tại nông thôn 41,78 ha; đất ở tại đô thị 144,93 ha, Đất xây dựng trụ sở cơ quan 5,33 ha
* Một số công trình lấy vào đất lúa có diện tích lớn như: Khu công nghiệp số 2 Lý Thường Kiệt, Khu công nghiệp Tân Dân, Khu đô thị và dịch vụ Lý Thường Kiệt, Đất sản xuất kinh doanh tại xã Tân Dân, Cụm công nghiệp Nam Khoái Châu, Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu, Cao tốc Chợ Bến -Yên Mỹ (tên cũ là Trục cao tốc Tây Bắc với cao tốc Hà Nội -Hải Phòng),...
Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả quỹ đất trong giai đoạn quy hoạch tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với yêu cầu của tỉnh và nguyện vọng của nhân dân trong điều kiện diện tích đất đai có hạn, sử dụng linh hoạt đất trồng lúa trên cơ sở vẫn đảm bảo an ninh lương thực nhưng vẫn nâng cao được giá trị sản xuất trên 1 đơn vị đất canh tác, đồng thời đáp ứng được yêu cầu nếu muốn trở lại đất trồng lúa. 

Dự kiến trong giai đoạn này sẽ có khoảng 32 khu vực chuyển đổi với tổng diện tích chuyển đổi trên địa bàn toàn huyện khoảng 272,32 ha. Việc chuyển đổi này sẽ tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Các dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tập trung tại các xã Tân Châu, Đồng Tiến, Phúc Hưng, Thành Công, Nhuế Dương, Đại Hưng, Thuần Hưng thị trấn Khoái Châu với diện tích 769 ha.

b) Đất trồng cây hàng năm khác

Đến năm 2030 diện tích đất trồng cây hàng năm khác có 382,54 ha; giảm 285,89 ha so với năm 2020 (668,43 ha) do chuyển sang đất nông nghiệp khác 10,60 ha; đất quốc phòng 3,00 ha, đất an ninh 0,81 ha; đất khu công nghiệp 50 ha; đất cụm công nghiệp 22,74 ha, đất thương mại, dịch vụ 6,68 ha; đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 30,11 ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 117,34 ha; đất khu vui chơi giải trí công cộng 1,80 ha; đất ở tại nông thôn 39,44 ha; đất ở tại đô thị 2,36 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,90 ha, đất cơ sở tín ngưỡi 0,11 ha. 

c) Đất trồng cây lâu năm

Đến năm 2030 diện tích đất trồng cây lâu năm có 3.342,97 ha; giảm 2.070,09 ha so với năm 2020 (5.413,06 ha) do chuyển sang đất nông nghiệp khác 242,08 ha; đất quốc phòng 6,50 ha, đất an ninh 1,09 ha; đất khu công nghiệp 22,02 ha; đất cụm công nghiệp 10,13 ha; đất thương mại, dịch vụ 227,23 ha; đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 206,99 ha; Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 11,05 ha, Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 297,31 ha;  Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 34,65 ha, đất ở tại nông thôn 301,81 ha; đất ở tại đô thị 708,73 ha; Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,50 ha. 

d) Đất nuôi trồng thủy sản

Đến năm 2030 diện tích đất nuôi trồng thủy sản có 764,91 ha; giảm 251,08 ha so với năm 2020 (1.015,99 ha) do chuyển sang đất nông nghiệp khác 40,39 ha; đất quốc phòng 3,70 ha, đất an ninh 0,75 ha; đất thương mại, dịch vụ 19,73 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 4,31 ha, Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2,00 ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 110,69 ha; Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 9,50  ha; đất ở tại nông thôn 29,83 ha; đất ở tại đô thị 29,49 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,40 ha; đất cơ sở tín ngưỡng 0,29 ha. 

e) Đất nông nghiệp khác

Đến năm 2030 diện tích đất nông nghiệp khác có 410,77 ha; tăng 327,24 ha so với năm 2020 (83,53 ha), trong đó:

- Diện tích tăng  340,75 ha, do chuyển từ các loại đất nông nghiệp; gồm: đất trồng lúa 47,68 ha; đất trồng cây hàng năm khác 10,60 ha; đất trồng cây lâu năm 242,08 ha, đất nuôi trồng thủy sản 40,39 ha;

Diện tích tăng thêm để bố trí các công trình chủ yếu: QH khu chăn nuôi tập trung Lạc Thủy xã Đông Kết, QH khu chăn nuôi tập trung  thôn Chung Châu xã Đông Kết, QH khu chăn nuôi tập trung thôn Hồng - Thái Đông Kết xã Đông Kết, QH khu chăn nôi tập trung xã Tân Châu, Quy hoạch trang trại Đồng Mễ xã Bình Minh, Quy hoạch khu chăn nuôi cánh mả tre xã Thuần Hưng, Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung Bình Dân, An Dân, Thọ Bình, Dương Trạch xã Tân Dân, Quy hoạch khu chăn nuôi Bãi Sậy 2 xã Tân Dân, Khu chăn nuôi tập trung Đống Gạch thôn Lôi Cầu xã Việt Hoà, QHMR trang trại xã Liên Khê, Quy hoạch trang trại Mạn Xuyên xã Tứ Dân, Quy hoạch trang trại xã Hàm Tử, Quy hoạch trang trại tập trung xã Dạ Trạch,...
- Diện tích giảm 13,51 ha, do chuyển sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 1,64  ha; đất ở tại nông thôn 1,13 ha, đất ở tại đô thị 10,74 ha.

2. Đất phi nông nghiệp

Đến năm 2030 diện tích đất phi nông nghiệp có 7.539,02 ha; tăng 3.321,69 ha so với năm 2020 (4.217,33 ha) do lấy từ các loại đất nông nghiệp; trong giai đoạn 2021 - 2030, dự kiến thực hiện khoảng 588 công trình, dự án có sử dụng đất.

a) Đất quốc phòng

Đến năm 2030 diện tích đất quốc phòng có 31,44 ha; tăng 30,25 ha so với năm 2020 (1,19 ha) do từ đất trồng lúa 17,05 ha, Đất trồng cây hàng năm khác 3,00 ha, Đất trồng cây lâu năm 6,50 ha, Đất nuôi trồng thủy sản 3,70 ha; 

Trong giai đoạn 2021 - 2030, dự kiến thực hiện khoảng 9 công trình, dự án có sử dụng đất như: QH xây dựng khu vực phòng thủ huyện, Căn cứ chiến đấu, Căn cứ hậu phương, Trung Tâm CHQS, căn cứ HC-KT,... 

(Chi tiết tại Biểu 07/CH)

b) Đất an ninh

Đến năm 2030 diện tích đất an ninh 6,28 ha; tăng 4,52 ha so với năm 2020 (1,76 ha) do chuyển từ các loại đất: đất trồng lúa 0,88 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,81 ha; đất trồng cây lâu năm 1,09 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,75 ha, Đất phát triển hạ tầng 0,25 ha, Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,74 ha. 

Trong giai đoạn 2021 - 2030 thực hiện khoảng 25 công trình, dự án có sử dụng đất gồm Trụ sở Công an các xã.

(Chi tiết tại biểu 07/CH)

c) Đất khu công nghiệp

Hiện trạng năm 2020, chưa hình thành và phát triển khu công nghiệp nào; đến năm 2030 diện tích đất khu công nghiệp 230,80 ha, tăng 230,80 ha do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 158,78 ha và đất trồng cây hàng năm khác 50,00 ha; đất trồng cây lâu năm  22,02 ha. 

Trong giai đoạn 2021 - 2030 sẽ hình thành và phát triển 02 khu công nghiệp gồm: KCN số 2 Lý Thường Kiệt, KCN Tân Dân. 

(Chi tiết tại biểu 07/CH)

d) Đất cụm công nghiệp

Hiện trạng năm 2020, chưa hình thành và phát triển cụm công nghiệp nào; đến năm 2030 diện tích đất cụm công nghiệp 145,00 ha; tăng 145,00 ha do chuyển từ đất trồng lúa 112,13 ha, đất trồng cây hàng năm 22,74 ha, đất trồng cây lâu năm 10,13 ha. 

Trong giai đoạn 2021 - 2030, dự kiến thực hiện khoảng 3 cụm công nghiệp như: CCN Đông Khoái Châu (xã Việt Hòa), CCN Nam Khoái Châu (xã Thành Công), Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp xã Việt Hòa.
(Chi tiêt tại biểu 07/CH)

e) Đất thương mại, dịch vụ

Đến năm 2030 diện tích đất thương mại, dịch vụ có 352,43 ha; tăng 347,11 ha so với năm 2020 (5,32 ha), do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 90,67 ha; đất trồng cây hàng năm khác 6,68 ha; đất trồng cây lâu năm 227,23 ha; đất nuôi trồng thủy sản 19,73 ha; Đất nông nghiệp khác 0,13 ha; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 0,15 ha; Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 1,58 ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 1,07 ha. 

Dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2030 thực hiện khoảng 39 công trình, dự án có sử dụng đất như: Khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung (tại xã Tân Dân; Ông Đình), Xây dựng khu thương mại dịch vụ và sản xuất tập trung (xã Phùng Hưng), Dự án khu dịch vụ phức hợp, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi,và nhà ở (xã Hàm Tử), Quy hoạch đất thương mại dịch vụ (xã Ông Đình), Quy hoạch bến bãi kinh doanh phi nông nghiệp (xã Tân Châu),…

(Chi tiết tại biểu 07/CH) 

f) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

- Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có 585,58 ha; thực tăng 448,13 ha so với năm 2020 (137,45 ha), trong đó:

+ Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tăng 449,43 ha, do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 207,16 ha; đất trồng cây hàng năm khác 30,11 ha; đất trồng cây lâu năm 206,99 ha; Đất nuôi trồng thủy sản 4,31 ha, đất phát triển hạ tầng 0,86 ha. 

Dự kiến trong giai đoạn này sẽ thực hiện khoảng 27 công trình, dự án có sử dụng đất như: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (xã Phùng Hưng, Bình Kiều), Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Tứ Dân, Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Dân Tiến, Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Hồng Tiến, Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Tân Dân,...

(Chi tiết tại biểu 07/CH)
+ Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp giảm 1,30 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 1,10 ha, đất ở tại nông thôn 0,10 ha, đất ở tại đô thị 0,10 ha. 

- Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã như bảng sau:
g) Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

- Đến năm 2030 diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản có 0,52 ha; giảm 0,15 ha so với năm 2020 (63,31 ha) do chuyển sang đất thương mại dịch vụ. 

g) Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

- Đến năm 2030 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm có 85,12 ha; tăng 21,81 ha so với năm 2020; trong đó:

+ Diện tích tăng 23,39 ha do chuyển từ Đất trồng lúa 10,34 ha, Đất trồng cây lâu năm 11,05 ha, Đất nuôi trồng thủy sản 2,00 ha; 

+ Diện tích giảm 1,58 ha do chuyển sang đất thương mại dịch vụ.

h) Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Đến năm 2030 diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có 2.682,55 ha; tăng 716,07 ha so với hiện trạng năm 2020 (1.966,48 ha). Trong đó:

- Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tăng 728,86 ha do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 188,12 ha; đất trồng cây hàng năm khác 117,34 ha; đất trồng cây lâu năm 297,31 ha; đất nuôi trồng thủy sản 110,69 ha; đất nông nghiệp khác 1,64 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,10 ha, đất ở tại nông thôn 5,56 ha; đất ở tại đô thị 0,30 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,39 ha, Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,06 ha; đất phi nông nghiệp còn lại 0,16 ha.

- Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã giảm 12,79 ha do chuyển sang các loại đất sau: đất an ninh 0,25 ha; đất thương mại, dịch vụ 1,07 ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 0,86 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,06 ha; đất ở tại nông thôn 3,90 ha;

* Đất giao thông 

Đến năm 2030 diện tích đất giao thông có 1.646,88 ha; tăng 517,32 ha so với năm 2020 (1.129,56 ha). Trong đó:

- Diện tích đất giao thông tăng 519,71 ha do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 147,81 ha; đất trồng cây hàng năm khác 100,45 ha; đất trồng cây lâu năm 220,58 ha; đất nuôi trồng thủy sản 39,70 ha; đất nông nghiệp khác 1,60 ha; đất thủy lợi 3,82 ha; đất ở tại nông thôn 5,45 ha, đất ở tại đô thị 0,30 ha. 

Dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2030, thực hiện khoảng 60 công trình, dự án có sử dụng đất như: Cao tốc Chợ Bến -Yên Mỹ (tên cũ là Trục cao tốc Tây Bắc với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), Quy hoạch mở rộng đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cải tạo nâng cấp QL39 đoạn qua huyện Khoái Châu, Cải tạo nâng cấp ĐT 377, Cải tạo nâng cấp ĐT 378, Cải tạo nâng cấp ĐT383, Cải tạo nâng cấp ĐT384, …. 

(Chi tiết tại biểu 07/CH)

- Đất giao thông giảm 2,39 ha, do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 0,08 ha, đất cơ sở sản xuất kinh doanh 0,49 ha, đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,22 ha,  đất thủy lợi 1,17 ha, đất ở tại nông thôn 0,40 ha, đất ở tại đô thị 0,03 ha.

* Đất thuỷ lợi 

Đến năm 2030 diện tích đất thuỷ lợi có 557,74 ha; tăng 3,81 ha so với năm 2020 (553,93 ha). Trong đó:

- Diện tích đất thuỷ lợi tăng 9,70 ha do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 4,35 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,04 ha; đất trồng cây lâu năm 2,08 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,05 ha; Đất giao thông 1,17 ha; đất ở tại nông thôn 0,01 ha. 

Dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2030, sẽ thực hiện khoảng 14 công trình, dự án có sử dụng đất như: Đường thuỷ lợi 206 (đường 379), Mở rộng kênh mương nội đồng rộng 2m, …

(Chi tiết tại biểu 07/CH)

- Đất thuỷ lợi giảm 5,89 ha do chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 0,61 ha; đất cơ sở sản xuất kinh doanh 0,37 ha; đất giao thông 3,82 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0,06 ha; đất ở tại nông thôn 1,00 ha; đất ở tại đô thị 0,03 ha.
* Đất xây dựng cơ sở văn hóa 

Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa có 21,04 ha; tăng 4,57 ha so với năm 2020 (16,47 ha). Trong đó:

- Diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa tăng 4,97 ha do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 1,80 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,44 ha; Đất trồng cây lâu năm 1,20 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,41 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,10 ha; đất giao thông 0,22 ha; Đất xây dựng cơ sở y tế 0,09 ha; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,28  ha; đất ở tại nông thôn 0,05 ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,32 ha, Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 0,06 ha.

Dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2030 sẽ thực hiện 28 công trình, dự án có sử dụng đất để quy hoạch nhà văn hóa một số thôn trên địa bàn một số xã.

(Chi tiết tại biểu 07/CH) 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa giảm 0,40 ha do chuyển sang Đất an ninh 0,18 ha,  Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao  0,04 ha, Đất ở tại nông thôn 0,18 ha.

* Đất xây dựng cơ sở y tế 

Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở cơ sở y tế có 8,89 ha; tăng 0,13 ha so với năm 2020 (8,76 ha), trong đó: 

- Diện tích tăng 0,33 ha do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng cây lâu năm 0,10 ha; Đất nuôi trồng thủy sản 0,20  ha, Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,03 ha.

Dự kiến trong giai đoạn này sẽ thực hiện 3 công trình, dự án như: Mở rộng Trung tâm Y tế Huyện, Quy hoạch trạm y tế xã Liên Khê, Nhuệ Dương. 
- Diện tích giảm 0,20 ha do chuyển sang đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,09 ha, Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,11 ha.
* Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 

Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo có 113,21 ha; tăng 17,53 ha so với năm 2020 (95,68 ha). Trong đó:

- Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tăng 19,62 ha do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 1,40 ha; đất trồng cây hàng năm khác 1,88 ha; đất trồng cây lâu năm 10,95 ha; đất nuôi trồng thủy sản 5,24 ha;  Đất xây dựng cơ sở y tế  0,11 ha, đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,04 ha. 

Dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2030 sẽ có khoảng 50 công trình, dự án có sử dụng đất để mở rộng, quy hoạch mới các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của một số xã, thị trấn trên toàn huyện. 

(Chi tiết tại biểu 07/CH)

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo giảm 2,09 ha do chuyển sang các loại đất sau: đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,28 ha; Đất chợ 0,04 ha; Đất có di tích lịch sử - văn hóa 0,01  ha, đất tôn giáo 0,35 ha, đất ở tại nông thôn 1,41 ha; 

* Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 

Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao có 120,42 ha; tăng 110,29 ha so với năm 2020 (10,13 ha). Trong đó:

- Diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao tăng 110,35 ha do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 1,86 ha; đất trồng cây hàng năm khác 8,20 ha; đất trồng cây lâu năm 39,10 ha; đất nuôi trồng thủy sản 60,11 ha; Đất nông nghiệp khác 0,04 ha, Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1,00 ha, đất xây dựng cơ sở văn hóa 0,04 ha; 

Dự kiến trong giai đoạn này, sẽ thực hiện khoảng 35 công trình, dự án có sử dụng đất như Sân GOLF Sông Hồng, Quy hoạch sân thể thao tai các xã, thị trấn … 

(Chi tiết tại phụ biểu 07/CH)
- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao giảm 0,06 ha do chuyển sang đất có di tích lịch sử - văn hóa.

* Đất công trình năng lượng 

Đến năm 2030 diện tích đất công trình năng lượng 17,34 ha; tăng 13,20 ha so với năm 2020 (4,14 ha) do chuyển từ các loại đất đất trồng lúa 6,60 ha, Đất trồng cây hàng năm khác 2,55 ha, Đất trồng cây lâu năm 4,05 ha. 

* Đất công trình bưu chính, viễn thông 

Đến năm 2030 diện tích đất công trình bưu chính, viễn thông có 1,29 ha; tăng 0,04 ha so với năm 2020 (1,25 ha) do chuyển từ đất trồng lúa 0,02 ha, đất trồng cây lâu năm 0,02 ha. 

* Đất có di tích lịch sử văn hóa

Đến năm 2030, diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa là 4,77 ha, tăng 2,76 ha so với năm 2020, do chuyển từ đất trồng lúa 0,54 ha, đất trồn cây hàng năm khác 0,33 ha, đất trồng cây lâu năm 1,6 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,19 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,01 ha, đất xây dựng cơ sở thể duc thể thao 0,06 ha.

* Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đến năm 2030 diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải có 24,23 ha; tăng 15,23 ha so với năm 2020 (9,00 ha), do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 10,39 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,89 ha, đất trồng cây lâu năm 2,94 ha, đất nuôi trồng thủy sản 1,01 ha. 

Dự kiến trong giai đoạn này sẽ thực hiện khoảng 21 công trình, dự án có sử dụng đất để quy hoạch các bãi rác tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

(Chi tiết tại biểu 07/CH)

* Đất cơ sở tôn giáo

Đến năm 2030 diện tích đất cơ sở tôn giáo là 31,40 ha; tăng 3,51 ha do chuyển từ đất đất trồng lúa 0,90 ha, đất trồng cây lâu năm 1,71 ha, đất nuôi trồng thủy sản 0,34 ha, đất cơ sở giáo dục và đào tạo 0,35 ha, đất ở tại nông thôn 0,05 ha, đất phi nông nghiệp còn lại 0,16 ha.

* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Đến năm 2030 diện tích đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng có 121,72 ha so với hiện trạng năm 2020 (100,01 ha); tăng 21,71 ha, trong đó:

- Diện tích tăng 22,57 ha do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 11,35 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,41 ha; đất trồng cây lâu năm 8,87 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,94 ha.

- Diện tích giảm 0,86 ha do chuyển sang đất an ninh 0,07 ha, đất thương mại dịch vụ 0,38 ha, đất ở tại nông thôn 0,41 ha. 

* Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội đến năm 2030 ổn định so với năm 2020 (0,02 ha)

* Đất chợ 

Đến năm 2030 diện tích đất chợ có 13,61 ha; tăng 5,97 ha so với năm 2020 (7,64 ha), trong đó:

- Diện tích tăng 6,87 ha do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 1,10 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,15 ha; đất trồng cây lâu năm 4,08 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1,50 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 0,04 ha. 

- Diện tích giảm 0,90 ha, do chuyển sang đất ở tại nông thôn 0,50 ha, đất ở tại đô thị 0,40 ha.
i) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đến năm 2030 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng có 72,51ha; tăng 63,03 ha so với năm 2020 do chuyển từ các loại đất đất trồng lúa 17,02 ha, Đất trồng cây hàng năm khác 1,80 ha, Đất trồng cây lâu năm 34,65 ha, Đất nuôi trồng thủy sản 9,50 ha, Đất phát triển hạ tầng 0,06 ha.
j) Đất ở tại nông thôn 

Đến năm 2030 diện tích đất ở tại nông thôn có 1.567,50 ha; tăng 270,33 ha so với năm 2020 (1.297,16 ha). Trong đó:

- Diện tích đất ở tại nông thôn tăng 418,42 ha do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 41,78 ha; đất trồng cây hàng năm khác 39,44 ha; đất trồng cây lâu năm 308,81 ha; đất nuôi trồng thủy sản 29,83 ha; đất nông nghiệp khác 1,13 ha; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,10 ha; Đất phát triển hạ tầng 3,90 ha, đất trụ sở cơ quan 0,43 ha.

Dự kiến trong giai đoạn này sẽ thực hiện khoảng 120 công trình, dự án có sử dụng đất để chuyển đổi mục đích sử dụng đất các khu xen kẹt, đấu giá quyền sử dụng đất, quy hoạch khu dân cư tập trung, khu giãn dân của huyện như:  Quy hoạch khu nhà ở và dịch vụ thương mại xã Bình Minh; Quy hoạch trung tâm thương mại và nhà ở xã Bình Minh; Khu dân cư mới xã Bình Minh; Khu dân cư mới xã Việt Hoà; Quy hoạch khu nhà ở và dịch vụ thương mại xã Hàm Từ; Khu thương mại dịch vụ và nhà ở tại các xã Nhuế Dương, Thành Công;...
(Chi tiết tại biểu 07/CH)

- Đất ở tại nông thôn giảm 148,09 ha chuyển sang các loại đất sau: đất phát triển hạ tầng 5,56  ha; đất ở tại đô thị 142,53 ha (khi hình thành thị xã Khoái Châu).
k) Đất ở tại đô thị 

Đến năm 2030 diện tích đất ở tại đô thị có 1.096,96 ha; tăng 1.040,45 ha so với năm 2020 (56,51 ha). Trong đó:

- Diện tích đất ở tại đô thị tăng 1.040,75 ha do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 144,93 ha; đất trồng cây hàng năm khác 2,36 ha; đất trồng cây lâu năm 708,73 ha, đất nuôi trồng thủy sản 29,49 ha; đất nông nghiệp khác 10,74 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 0,10 ha; Đất phát triển hạ tầng 0,46 ha; đất ở tại nông thôn 142,53 ha; đất trụ sở cơ quan 0,31 ha, Đất phi nông nghiệp còn lại 1,10 ha.

Dự kiến, trong giai đoạn này sẽ thực hiện hoảng 40 công trình, dự án có sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất xen kẹt: Quy hoạch khu Đô thị, dịch vụ thương mại phía Đông huyện Khoái Châu tại các xã Hồng Tiến, Đồng Tiến; Quy hoạch phân khu hai bên trục đường ĐH57 huyện Khoái Châu tại các xã, thị trấn Khoái Châu, An Vĩ, Tân Dân, Dân Tiến; Khu đô thị và dịch vụ Lý Thường Kiệt tại các xã Đồng Tiến, Hồng Tiến; Quy hoạch xây dựng phân lô bán đấu giá nhà ở cho nhân dân tại thị trấn Khoái Châu; Khu dân cư mới xã Hồng Tiến;...
(Chi tiết tại biểu 07/CH)
- Đất ở tại đô thị giảm 0,30 ha do chuyển sang đất phát triển hạ tầng.

 Diện tích đất ở tại đô thị được phân bổ chủ yếu trên địa bàn thị trấn Khoái Châu và đô thị Bô Thời (gồm các xã Dân Tiến, Hồng Tiến, Đồng Tiến và một phần các xã An Vĩ, Bình Minh, Đông Tảo, Hàm Tử, Tân Dân).

l) Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan có 19,70 ha; tăng 5,26 ha so với hiện trạng năm 2020 (14,44 ha). Trong đó:

- Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan tăng 7,13 ha do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng lúa 5,33 ha; đất trồng cây hàng năm khác 0,90 ha; Đất trồng cây lâu năm 0,50 ha; đất nuôi trồng thủy sản 0,40 ha.

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan giảm 1,87 ha do chuyển sang Đất an ninh 0,74 ha; đất phát triển hạ tầng 0,39 ha, đất ở tại đô thị 0,31 ha, đất ở tại nông thôn 0,43 ha.

m) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp có 3,53 ha ổn định so với năm 2020.

n) Đất cơ sở tín ngưỡng

Đến năm 2030 diện tích đất cơ sở tín ngưỡng có 28,30 ha; tăng 0,40 ha so với năm 2020, do chuyển từ các loại đất sau: đất trồng cây hàng năm khác 0,11 ha; nuôi trồng thủy sản 0,29 ha. 

o) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

Đến năm 2030 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối có 611,26 ha; giảm 0,06 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất phát triển hạ tầng 0,06 ha.
p) Đất có mặt nước chuyên dùng

Đến năm 2030 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng có 13,44 ha ổn định so với năm 2020.

3. Đất chưa sử dụng

Đến năm 2030 diện tích đất chưa sử dụng là 9,39 ha, giữ nguyên so với hiện trạng năm 2020. 
4. Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng

a) Đất khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)

Trong những năm tới, trên cơ sở chỉ tiêu diện tích đất trồng lúa được phân bổ lựa chọn những khu vực đất trồng lúa nước có hiệu quả sử dụng thấp nhất để chuyển sang các mục đích khác như xây dựng và phát triển các đô thị, khu dân cư nông thôn, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch, xây dựng các công trình công cộng,...

Phần diện tích còn lại cần khoanh định và giao cho các cấp chính quyền địa phương và người dân để quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt và sử dụng ổn định, lâu dài nhằm đảm bảo an ninh lương thực. Trên diện tích đất trồng lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cơ cấu giống cây trồng để tăng hiệu quả sản xuất mà không làm biến dạng, khi cần có thể trồng lúa trở lại mà không phải đầu tư nhiều. Định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đảm bảo phù hợp theo Thông tư 47/2013/BNNPTNT ngày 08/11/2013 của Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về “Hướng dẫn chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm và kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa”.

Thực hiện thâm canh đa dạng hoá cây trồng trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ mới, đặc biệt là việc đưa các giống có năng suất cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của huyện. 

Đến năm 2030, duy trì khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) khoảng 3.974,74 ha, trong đó đất trồng lúa 1.669,39 ha, chiếm 42%, đất trồng cây hàng năm khác 278,23 ha, chiếm 7%, đất trồng cây lâu năm 834,7 ha, chiếm 21%, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 1.192,42 ha, chiếm 30%.

b) Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp)
Trong những năm tới để phát triển ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp theo mục tiêu đã đề ra, huyện cần phải phát huy tối đa các nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế đầu tư vào huyện nhất là đầu tư các cơ sở chế biến nông sản, thực phẩm, lâm sản; quản lý; tạo điều kiện để các cơ sở tiểu thủ công nghiệp có vị trí, uy tín trên thị trường, sản xuất kinh doanh có lãi. 

Đảm bảo đủ quỹ đất hợp lý để phát triển công nghiệp phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hướng vào những ngành có lợi thế so sánh; định hướng phát triển khu phát triển công đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Các khu phát triển công nghiệp, đặc biệt các khu đất sản xuất kinh doanh được định hướng đảm bảo kết nối với các khu đô thị, dịch vụ và các trục giao thông huyết mạch của Quốc gia như: đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường bộ nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Dự kiến, đến năm 2030 đất khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) có 375,80 ha, trong đó đất khu công nghiệp 223,23 ha, chiếm 59,40%, đất cụm công nghiệp 114,99 ha, chiếm 30,60%, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 37,58 ha, chiếm 10%.

c) Khu vực đô thị - thương mại - dịch vụ

- Đối với khu vực đô thị: trong giai đoạn 2021 - 2030, định hướng khu vực phát triển đô thị tại thị trấn Khoái Châu và đô thị Bô Thời, tạo động lực phát triển cân đối cho các khu vực dân cư của huyện; trong đó: thị trấn Khoái Châu tiếp tục phát triển, là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, đô thị…của huyện Khoái Châu phấn đầu là đô thị loại IV; phát triển đô thị Bô Thời thành thị xã loại 4 tại khu vực các xã Dân Tiến, Đồng Tiến, Hồng Tiến (huyện Khoái Châu). Tuy nhiên, đối với 02 khu vực định hướng phát triển đô thị trong tương lai sẽ được tính toán cụ thể khi có Quyết định điều chỉnh địa giới hành chính. 

- Đối với khu vực thương mại, dịch vụ: đảm bảo quỹ đất hợp lý cho phát triển nhằm tiếp tục tăng tỷ trọng giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế huyện Khoái Châu. Ưu tiên quỹ đất tại các vị trí đẹp, trung tâm để xây dựng hệ thống thương mại, dịch vụ đồng bộ tại trung tâm huyện; tại trung tâm xã gắn với hệ thống phân phối, bán buôn bán lẻ, đồng thời bố trí quỹ đất thuận tiện giao thông gắn với trung tâm các xã để xây dựng chợ trung tâm xã, nâng cấp các điểm giao dịch thành chợ, đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Đến năm 2030, diện tích đất khu vực đô thị - thương mại - dịch vụ trên địa bàn toàn huyện có 1.449,39 ha, trong đó đất trồng cây hàng năm khác 57,98 ha, chiếm 4,00%, đất trồng cây lâu năm 86,96 ha, chiếm 6%, đất thương mại dịch vụ 434,82 ha, chiếm 30%, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 144,94 ha, chiếm 10%, đất ở tại đô thị 724,69 ha, chiếm 50%.

d) Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn 

Hướng phát triển dân cư nông thôn theo Chương trình phát triển nông thôn mới với mục tiêu chung là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại với các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, xã hội ổn định, môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh - trật tự được giữ vũng; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Các khu dân cư nông thôn trong huyện được phát triển theo hướng từng bước phát triển các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, văn hoá, giáo dục…, hiện đại hoá hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật bảm bảo ổn định bền vững theo các tiêu chí nông thôn mới đã đạt. 

Đến năm 2030, diện tích khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn có khoảng 2.149,64 ha, trong đó đất trồng cây hàng năm khác 107,48 ha, chiếm 5,00%, đất trồng cây lâu năm 214,96 ha, chiếm 10%, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 429,93 ha, chiếm 20%, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 322,45 ha, chiếm 15%, đất ở tại nông thôn 1.074,82 ha, chiếm 50% .

PHẦN III
LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

1. Chỉ tiêu sử dụng đất

Do quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 đang triển khai thực hiện, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đang trong giai đoạn thu thập thông tin nên các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện được xác định phù hợp theo chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Khoái Châu đã được phê duyệt tại Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, các công trình, dự án đăng ký thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn huyện đảm bảo phù hợp với Nghị Quyết 342/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Khoái Châu năm 2021. 
2. Tổng hợp và cân đối các chỉ tiêu sử dụng đất giữa các ngành, các lĩnh vực

2.1 Đất nông nghiệp

Quỹ đất nông nghiệp của huyện theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 8384,04 ha, giảm 455,21 ha so với hiện trạng. Chi tiết các loại đất trong đất nông nghiệp như sau:

* Đất trồng lúa: 

Diện tích đất trồng lúa theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 1361,02 ha, giảm 300,60 ha so với hiện trạng do chuyển sang cho các mục đích sau:

	Đất nông nghiệp khác
	1,78 ha;

	Đất khu công nghiệp
	181,58 ha;

	Đất cụm công nghiệp
	74,77 ha;

	Đất thương mại - dịch vụ
	13,82 ha;

	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	5,25 ha;

	Đất giao thông
	11,90 ha;

	Đất cơ sở giáo dục đào tạo
	0,36 ha;

	Đất công trình năng lượng
	1,93 ha;

	Đất bãi thải, xử lý rác thải
	0,50 ha;

	Đất ở nông thôn
	4,55 ha;

	Đất ở đô thị
	4,16 ha;


* Đất trồng cây hàng năm khác: 

Diện tích đất trồng cây hàng năm khác theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 574,22 ha, giảm 94,18 ha so với hiện trạng do chuyển sang cho các mục đích sau:

	Đất nông nghiệp khác
	7,00 ha;

	Đất quốc phòng
	1,20ha;

	Đất khu công nghiệp
	50,00 ha;

	Đất thương mại - dịch vụ
	1,21 ha;

	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	1,87 ha;

	Đất giao thông
	2,59 ha;

	Đất thuỷ Lợi
	0,88 ha;

	Đất công trình năng lượng
	0,54 ha;

	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	0,40 ha;

	Đất bãi thải, xử lý rác thải
	0,16 ha;

	Đất ở nông thôn
	25,30 ha;

	Đất ở đô thị
	2,13 ha;

	Đất cơ sở tín ngưỡng
	0,90 ha;


* Đất trồng cây lâu năm: 

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 diện tích đất trồng cây lâu năm là 5354,10 ha, giảm 57,02 ha so với hiện trạng do chuyển sang các loại đất sau:

	Đất nông nghiệp khác 
	12,00 ha;

	Đất thương mại - dịch vụ
	7,44 ha;

	Đất giao thông
	6,34 ha;

	Đất cơ sở giáo dục đào tạo
	0,39 ha;

	Đất công trình năng lượng
	0,03 ha;

	Đất bãi thải, xử lý rác thải
	0,32 ha;

	Đất ở nông thôn
	13,22 ha;

	Đất ở đô thị
	16,48 ha;

	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	0,56 ha;

	Đất cơ sở tín ngưỡng
	0,24 ha;


* Đất nuôi trồng thuỷ sản: 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đất nuôi trồng thủy sản là 984,37 ha, giảm 30,19 ha so với hiện trạng do chuyển sang các mục đích sau:

	Đất nông nghiệp khác
	6,00 ha;

	Đất quốc phòng
	2,20 ha;

	Đất khu công Nghiệp
	0,20 ha;

	Đất thương mại - dịch vụ
	0,80 ha;

	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	0,02 ha;

	Đất ở nông thôn
	6,30 ha;

	Đất ở đô thị
	14,54 ha;

	Đất cơ sở tín ngưỡng
	0,13 ha;


* Đất nông nghiệp khác: 

Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 diện tích đất nông nghiệp khác là 110,33 ha, tăng 26,78 ha so với hiện trạng, được lấy từ các loại đất sau:

	Đất trồng lúa
	1,78 ha;

	Đất trồng cây hàng năm khác
	7,00 ha;

	Đất trồng cây lâu năm
	12,00 ha;

	Đất nuôi trồng thủy sản
	6,00 ha.


2.2. Đất phi nông nghiệp

Diện tích đất phi nông nghiệp theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 4.688,62 ha, tăng 455,21 ha so với hiện trạng 31/12/2020. 

Chi tiết các loại đất trong đất phi nông nghiệp như sau:

* Đất quốc phòng:

Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đất quốc phòng của huyện là 14,59 ha, tăng 13,40 ha so hiện trạng là do thực hiện dự án Bến tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn xã Chí Tân và xã Thành Công với diện tích 10,00 ha; xây dựng khu vực phòng thủ huyện Khoái Châu tại xã Hàm Tử với diện tích 3,40 ha. Được lấy từ các loại đất: 

	Đất trồng cây hàng năm
	1,20 ha;

	Đất nuôi trồng thủy sản
	2,20 ha; 

	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	10,00 ha.


* Đất an ninh:

Đến năm 2021 diện tích đất an ninh của huyện là 1,76 ha, không thay đổi so với hiện trạng năm 2020.
* Đất khu công nghiệp: 

Diện tích đất khu công nghiệp theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tăng lên 231,58 ha do lấy từ các loại đất:

	Đất trồng lúa
	181,58 ha;

	Đất trồng cây hàng năm
	50,00 ha.


* Đất cụm công nghiệp: 

Diện tích đất cụm công nghiệp theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tăng lên 75,83 ha do thực hiện Cụm công nghiệp Tân Dân tại xã Tân Dân, cụm công nghiệp Đông Khoái Châu tại xã Việt Hòa. Diện tích tăng lên được lấy từ các loại đất khác chuyển sang như:

	Đất trồng lúa
	74,77 ha;

	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,20 ha;

	Đất giao thông
	0,49 ha;

	Đất thuỷ lợi
	0,37 ha;


* Đất thương mại dịch vụ: 

Diện tích đất thương mại dịch vụ theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 42,24 ha, tăng lên 25,11 ha so với hiện trạng để xây dựng, mở rộng các dự án trên địa bàn huyện. 

Diện tích tăng 25,11 ha được lấy từ các loại đất sau:

	Đất trồng lúa
	13,82 ha;

	Đất trồng cây hàng năm khác
	1,21 ha

	Đất trồng cây lâu năm
	7,44 ha;

	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,80 ha;

	Đất giao thông
	0,18 ha;

	Đất thủy lợi
	0,08 ha;

	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	1,58 ha.


* Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 

Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo phương án  kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 144,58 ha, tăng 7,12 ha do các loại đất sau chuyển sang:

	Đất trồng lúa
	5,25 ha;

	Đất trồng cây hàng năm khác
	1,87 ha;


* Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản: 

Diện tích đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 giữ nguyên là 0,52 ha.

* Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 

Diện tích đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, tỉnh, huyện theo phương án  kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 1851,75 ha, thực tăng 20,42 ha. Trong đó:

· Đất giao thông:

Diện tích đất giao thông trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 1151,22 ha, thực tăng 8,80 ha. Trong đó:

- Tăng 21,28 ha do lấy từ các loại đất:

	Đất trồng lúa
	11,90 ha;

	Đất trồng cây hàng năm khác
	2,59 ha

	Đất trồng cây lâu năm
	6,34 ha;

	Đất thủy lợi
	0,20 ha;

	Đất ở nông thôn
	0,25 ha.


+ Giảm 3,09 ha do chuyển sang các loại đất:

	Đất cụm công nghiệp
	0,49 ha;

	Đất thương mại - dịch vụ
	0,18 ha;

	Đất thủy lợi
	0,90 ha;

	Đất cơ sở giáo dục đào tạo
	0,03 ha;

	Đất ở nông thôn 
	0,53 ha;

	Đất ở đô thị
	0,96 ha;


· Đất thủy lợi:

Diện tích đất thủy lợi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 552,99 ha, thực giảm 1,22 ha. 

- Tăng 1,82 ha do lấy từ các loại đất:

	Đất trồng cây hàng năm khác
	0,88 ha;

	Đất giao thông
	0,90 ha;

	Đất ở đô thị
	0,04 ha.


- Giảm 3,04 ha do chuyển sang các loại đất:

	Đất cụm công nghiệp
	0,37 ha;

	Đất thương mại dịch vụ
	0,08 ha;

	Đất giao thông
	0,20 ha;

	Đất giáo dục đào tạo
	0,06 ha;

	Đất công trình năng lượng
	0,02 ha;

	Đất ở nông thôn 
	0,60 ha;

	Đất ở đô thị
	1,71 ha;


· Đất cơ sở văn hóa:

Đến năm 2021 diện tích đất cơ sở văn hóa của huyện là 16,41 ha, giảm 0,06 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất ở tại nông thôn.

· Đất xây dựng cơ sở y tế:

Diện tích đất xây dựng cơ sở y tế trong kế hoạch sử dụng đất 2021 là 8,69 ha, giảm 0,10 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất ở tại nông thôn.
· Đất xây dựng cơ sở giáo dục – đào tạo:

Diện tích đất cơ sở giáo dục – đào tạo trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 96,43 ha, thực tăng 0,75 ha. 

- Tăng 0,84 ha do lấy từ các loại đất:

	Đất chuyên trồng lúa
	0, 36 ha;

	Đất trồng cây lâu năm
	0, 39 ha;

	Đất giao thông
	0,03 ha;

	Đất thủy lợi
	0,06 ha;


- Giảm 0,09 ha do chuyển sang đất ở tại nông thôn.

· Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao:

Diện tích đất cơ sở thể dục – thể thao trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 giữ nguyên là 10,11 ha so với hiện trạng.

· Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội:

Diện tích đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 0,02 ha, giữ nguyên so với hiện trạng.

· Đất công trình năng lượng:

Diện tích đất công trình năng lượng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 6,67 ha, tăng 2,52 ha so với năm 2020 được lấy từ các loại đất:

	Đất chuyên trồng lúa
	1,93 ha;

	Đất trồng cây hàng năm khác
	0,54 ha

	Đất trồng cây lâu năm
	0,03 ha;

	Đất thủy lợi
	0,02 ha;


· Đất công trình bưu chính viễn thông:

Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 1,64 ha, tăng 0,40 ha so với năm 2020 được lấy từ đất trồng cây hàng năm khác.

· Đất chợ:

Diện tích đất chợ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 7,57 ha, thực giảm 0,06 ha do chuyển sang đất ở nông thôn.
* Đất có di tích lịch sử văn hóa:

Diện tích đất di tích lịch sử văn hóa kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 2,49 ha, giữ nguyên so với hiện trạng.

* Đất bãi thải, xử lý chất thải: 

Diện tích đất bãi thải, xử lý chất thải theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 10,00 ha thực tăng 0,99 ha so với hiện trang trong đó:

+ Giảm 0,01 ha sang đất ở nông thôn.

+ Tăng 1,00 ha do lấy từ các loại đất:

	Đất trồng lúa
	0,50 ha;

	Đất trồng cây hàng năm khác
	0,16 ha;

	Đất trồng cây lâu năm
	0,32 ha;

	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,02 ha.


* Đất ở nông thôn: 

Diện tích đất ở nông thôn theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 1.347,78 ha, tăng 50,26 ha so với hiện trạng để xây dựng các điểm đấu giá, tái định cư tại các xã trong huyện. Cụ thể:
- Tăng 50,85 ha được lấy từ các loại đất sau:

	Đất trồng lúa
	4,55 ha;

	Đất trồng cây hàng năm khác
	25,30 ha;

	Đất trồng cây lâu năm
	13,22 ha;

	Đất nuôi trồng thủy sản
	6,30 ha;

	Đất giao thông
	0,53 ha;

	Đất thủy lợi
	0,60 ha;

	Đất cơ sở văn hoá
	0,06 ha;

	Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,10 ha;

	Đất cơ sở giáo dục đào tạo
	0,09 ha;

	Đất chợ
	0,06 ha;

	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	0,01 ha;

	Đất cơ sở tín ngưỡng
	0,02 ha;

	Đất có mặt nước chuyên dùng
	0,01 ha.


- Giảm 0,25 ha do chuyển sang đất giao thông
* Đất ở đô thị: 

Diện tích đất ở đô thị theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 97,57  ha, thực tăng 41,06  ha. Trong đó:

- Diện tích tăng 41,10 ha được lấy từ các loại đất sau:

	Đất trồng lúa
	4,16 ha;

	Đất trồng cây hàng năm khác
	2,13 ha;

	Đất trồng cây lâu năm
	16,48  ha;

	Đất nuôi trồng thủy sản
	14,54 ha;

	Đất giao thông
	0,96 ha;

	Đất thủy lợi
	1,71 ha;

	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	0,10 ha.

	Đất mặt nước chuyên dùng
	1,02 ha.


- Diện tích giảm 0,04 ha do chuyển sang đất thủy lợi.
* Đất xây dựng trụ sở cơ quan:

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện là 14,89 ha, thực tăng 0,46 ha. Trong đó:

+ Giảm 0,10 ha do chuyển sang đất ở đô thị.

+ Tăng 0,56 ha được lấy từ đất trồng cây lâu năm.

* Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp:

Theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp của huyện là 3,53 ha, không có biến động so với diện tích hiện trạng.
* Đất cơ sở tôn giáo:

Diện tích đất cơ sở tôn giáo theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 27,89 ha, không có biến động so với diện tích hiện trạng.
* Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa:

Diện tích đất nghĩa trang nghĩa địa theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 100,00 ha, không có biến động so với diện tích hiện trạng.

* Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm:

Diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 61,73 ha, giảm 1,58 ha do chuyển sang loại đất thương mại dịch vụ.

* Đất khu vui chơi, giải trí công cộng:

Diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 9,49 ha, giữ nguyên so với hiện trạng.

* Đất cơ sở tín ngưỡng:

Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 29,13 ha, thực tăng 1,25 ha .Trong đó:

+ Tăng 1,27 ha do mở rộng đền thờ Triệu Quang Phục tại xã Dạ Trạch và tu bổ, tôn tạo đền thờ bà Hoàng Thị Loan tại xã Hồng Tiến.

+ Giảm 0,02 ha do chuyển sang đất ở nông thôn.

* Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối:

Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 601,32 ha, giảm 10,00 ha so với năm 2020 do chuyển sang đất quốc phòng.

* Đất có mặt nước chuyên dùng:

Diện tích đất có mặt nước chuyên dùng theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 12,43 ha, giảm 1,03 ha so với hiện trạng là do chuyển sang các loại đất:

	Đất ở nông thôn
	0,01 ha;

	Đất ở đô thị
	1,02 ha;


* Đất phi nông nghiệp khác:

Diện tích đất phi nông nghiệp khác theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 giữ nguyên là 7,52 ha so với hiện trạng.

2.3. Đất chưa sử dụng

Diện tích đất chưa sử dụng theo phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 9,39 ha giữ nguyên so với hiện trạng.

3. Diện tích các loại đất cần chuyển mục đích

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, tổng diện tích đất nông nghiệp cần chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 455,54 ha, trong đó các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng như sau:

- Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 298,82 ha;

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất phi nông 87,18 ha;

- Đất trồng cây lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 45,02 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 24,52 ha;

- Chu chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp là 24,78 ha

- Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 1,58 ha.

4. Diện tích đất cần thu hồi

Trong  kế hoạch sử dụng đất năm 2021, tổng diện tích các loại đất cần thu hồi là 435,03 ha trong đó các loại đất cần thu hồi như sau:

- Đất trồng lúa 290,59 ha;

- Đất trồng cây hàng năm khác 83,54 ha;

- Đất trồng cây lâu năm 38,66 ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản 22,24 ha;

- Đất phát triển hạ tầng 6,40 ha;

- Đất bãi thải, xử lý chất thải 0,01 ha;
- Đất ở tại nông thôn 0,25 ha;

- Đất ở tại đô thị 0,04 ha;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan  0,10 ha;

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng 1,58 ha;

- Đất cơ sở tín ngưỡng 0,02 ha;

- Đất sông ngòi kênh rạch 10,00 ha;

- Đất có mặt nước chuyên dùng 1,03 ha.

5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Hiện trạng, tổng diện tích đất chưa sử dụng là 9,39 ha. Trong  kế hoạch sử dụng đất năm 2021 diện tích đất chưa sử dụng giữ nguyên không thay đổi so với hiện trạng.

6. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 

a. Các dự án quy định tại Điều 61 và khoản 1, khoản 2 Điều 62 của Luật Đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch.

 
Bến tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn sông Hồng: 10,00 ha tại Chí Tân, xã Thành Công.

Khu vực phòng thủ huyện Khoái Châu: 3,40 ha tại xã Hàm Tử.


Khu công nghiệp Tân Dân: 107,98 ha tại xã Tân Dân.


Khu công nghiệp Lý Thường Kiệt: 123,60 ha tại xã Hồng Tiến, xã Đồng Tiến.

b. Các dự án quy định tại khoản 3 Điều 62 của luật đất đai và đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại.
(Chi tiết tại phụ biểu 01)
c. Các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất:
(Chi tiết tại phụ biểu 02)
7. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất 

7.1. Cơ sở tính toán

- Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

- Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Căn cứ các Thông tư: số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định 45/2014/ND-CP về thu tiền sử dụng đất.

- Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
- Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2024;

7.2. Các nguồn thu từ đất được xác định do thực hiện các công tác sau

- Dự kiến các khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai, xuất đầu tư vào đất khi có cơ sở hạ tầng đầu tư.

7.3. Các nguồn chi được xác định do thực hiện các công tác sau

- Chi cho việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, chi phí cho giải phóng mặt bằng khi thự hiện thu hồi các loại đất.

7.4. Kết quả tính toán
Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn huyện trong năm kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 2.386,11 tỷ đồng, cụ thể tại bảng sau:
Bảng 1: Dự kiến các khoản thu chi trong năm kế hoạch

	TT
	Hạng mục
	Diện tích (ha)
	Thành tiền (Tỷ đồng)

	I
	Các khoản thu
	
	3.579,70

	1
	Thu tiền khi giao đất ở đô thị
	39,66
	1.438,50

	2
	Thu tiền khi giao đất ở nông thôn
	56,58
	915,30

	3
	Thu tiền khi giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	62,76
	1.080,60

	4
	Thu từ tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
	
	145,30

	II
	Các khoản chi
	
	1.193,58

	1
	Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa
	271,61
	709,04

	2
	Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm khác
	77,11
	203,84

	3
	Chi bồi thường khi thu hồi đất NTTS
	22,68
	54,27

	4
	Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác
	32,30
	112,89

	5
	Chi phí GPMB
	
	21,60

	6
	Chi phí cho đầu tư hạ tầng đối với khu đất đấu giá tại đô thị và nông thôn
	96,24
	91,95

	
	Cân đối thu - chi (I - II)
	
	2.386,11


PHẦN IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường
- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, điều tra đánh giá và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước trên địa bàn huyện để sử dụng có hiệu quả và bền vững.

- Đối với đất sản xuất nông nghiệp: Tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ và phân vi sinh, hạn chế sử dụng phân hóa học và các loại thuốc hóa học bảo vệ thực vật. Các vùng đất có độ dốc lớn, không nên làm đất vào mùa mưa nhằm giảm thiểu các quá trình xói mòn, rửa trôi đất, khai thác sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trường đất để sử dụng đất ổn định, lâu dài và bền vững.

- Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Ưu tiên phát triển các ngành sản xuất ít hoặc không ô nhiễm môi trường. Kiểm tra, xử phạt nghiêm khắc hoặc đình chỉ sản xuất đối với các nhà máy, các cơ sở sản xuất kinh doanh,... gây ô nhiễm môi trường do các nguồn chất thải không được xử lý.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về môi trường, không ngừng nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện tốt và giám sát chặt chẽ việc thực thi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường bằng việc lồng ghép quy hoạch bảo vệ môi trường với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển đô thị, phát triển công nghiệp, phát triển mạng lưới giao thông, có cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng đồng thời với phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đồng bộ với cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội.

- Khai thác sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý chất thải các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu dân cư tập trung, đảm bảo chất thải phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Đi đôi với khai thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất nông nghiệp, tái tạo lại cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất,...nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất đai, không khí, nguồn nước để sử dụng đất bền vững.

2. Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất

2.1. Giải pháp về chính sách
a. Chính sách đất đai: 

Nhà nước cần có cơ chế chính sách tạo nguồn về tài chính để các chủ thể thực hiện đúng tiến độ các dự án theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt.

b. Chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn:

Khuyến khích, tạo điều kiện để nông dân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất khi bị thu hồi đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích khác và bảo hộ quyền lợi của người nông dân tránh để nông dân vào vị thế bất lợi do không tham gia quản lý trong doanh nghiệp, đồng thời có giải pháp hỗ trợ người nông dân trong giai đoạn kiến thiết cơ bản khi trồng các loại cây lâu năm. Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được gắn với lợi ích của Nhà nước - nhà đầu tư và hộ nông dân bị thu hồi đất.

c. Chính sách đất đai đối với phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích các nhà đầu tư phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được phê duyệt.

d. Chính sách đất đai đối với phát triển đô thị

Chính sách điều chỉnh quá trình đô thị phù hợp với tốc độ phát triển công nghiệp, quá tình chuyển dịch cơ cấu, tái cấu trúc nền kinh tế và rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch hệ thống đô thị đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật - xã hội, hiện đại, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

e. Chính sách đối với phát triển hạ tầng

Cơ chế tạo quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Có giải pháp và chính sách cụ thể đảm bảo quỹ đất cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, nhất là các khu vực gần khu công nghiệp.

2.2. Nhóm giải pháp về sử dụng đất

- Đất trồng lúa: Rà soát, xác định rõ chỉ tiêu khống chế về diện tích đất trồng lúa bảo vệ nghiêm ngặt; phân bổ, xác định ranh giới ngoài thực địa, lập bản đồ diện tích đất trồng lúa và công khai đến từng xã; giao cho UBND cấp xã quản lý; trong trường hợp cần thiết chuyện một phần diện tích đất trồng lúa sang diện tích khác thì phải có biện pháp bổ sung diện tích đất trồng lúa hoặc tang hiệu quả sử dụng đất trồng lúa để bù đắp diện tích đất trồng lúa đã bị chuyển mục đích và phải được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

- Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng sử dụng đất làm cơ sở để điều chỉnh quy hoạch đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từng thời kỳ, không bỏ trống đất gây lãng phí.

- Đất đô thị: Rà soát quy hoạch sử dụng đất đô thị theo hướng bố trí sử dụng đất hợp lý, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng xã hội, nâng cao hệ số sử dụng đất…

- Đất quốc phòng, ann ninh: rà soát, xác định ranh giới quỹ đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; cần vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh, vừa đảm bảo quản lý chặt quỹ đất tại địa phương. 

- Đất cơ sở hạ tầng: Cần ưu tiên bố trí đất để đầu tư phát triển hạ tầng đi trước một bước nhằm tạo động lực thực hiện cho quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất một cách đồng bộ. Phân định rõ trách nhiệm và quản lý tốt các loại đất xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, năng lượng, bưu chính viễn thông, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, văn hóa, thể thao và đất hành lang an toàn theo quy định.

2.3. Nhóm giải pháp về khoa học công nghệ và kỹ thuật

Bố trí đầy đủ điều kiện vật chất, từng bước ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong việc giám sát, tổ chức thực hiện quy hoạch. Củng cố và nâng cao hệ thống thông tin về đất đai, tăng cường sử dụng công nghệ viễn thám GIS trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; dự báo, cảnh báo điều tra, đánh giá, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu về quản lý đất đai và hội nhập quốc tế.

2.4. Nhóm giải pháp về quản lý, giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Xây dựng và ban hành các chế tài xử lý các vi phạm trong quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về đất đai và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất, quỹ đất, thông qua đó tạo ra sự đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên phải gắn với xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm luật đất đai,  pháp luật về môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định; quản lý chặt chẽ quỹ đất trồng lúa, quỹ đất dự trữ phát triển đô thị, phát triển công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và quy hoạch các ngành, lĩnh vực.

2.5. Nhóm giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực
 Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo và nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai ở các cấp, đặc biệt cấp huyện, cán bộ địa chính xã, phường.

- Nâng cao năng lực và cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và cấp xã.
2.6. Nhóm giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên nước, môi trường, cải tạo và bảo vệ đất 

- Khuyến khích đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp và phát triển trồng cây xanh phân tán trong khu vực phát triển khu đô thị, khu công nghiệp...

- Đầu tư xây dựng các công trình, xử lý chất thải ở các khu, cụm công nghiệp, bệnh viện, đô thị, đảm bảo chất thải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường, các khu công nghiệp được phép hoạt động khi có khu xử lý chất thải hoàn chỉnh.

- Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân và các tổ chức doanh nghiệp về nội dung ứng phó biến đổi khi hậu, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, coi ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


I. KẾT LUẬN

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khoái Châu, được xây dựng dựa trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và các xã, thị trấn; cân đối phân bổ phù hợp, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 của huyện trong giai đoạn mới. 

- Kết quả của phương án thể hiện được chiến lược sử dụng đất của huyện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời là công cụ quan trọng để các địa phương trong huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật.

- Kết quả của phương án đã xử lý, tổng hợp được hầu hết các nghiên cứu, đề án và phương hướng phát triển của các cấp, các ngành ở tỉnh, huyện và các xã, thị trấn... trên cơ sở cân đối hài hoà giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng về đất đai, đảm bảo được tính thực tiễn và có tính khả thi. 

- Để đảm bảo cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nông nghiệp tiếp tục có xu hướng giảm, nhưng với việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 
- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Phát triển khu vực đô thị, trung tâm cụm xã theo quy hoạch được duyệt sẽ thực sự trở thành điểm sáng, văn minh, hiện đại, không chỉ thu hút được sự đầu tư mà còn tạo ra ảnh hưởng lớn đến quá trình xây dựng nông thôn mới ở các khu vực khác, đáp ứng được mục tiêu của huyện.

- Đất dành cho phát triển tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại được tính theo phương án có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành cụm công nghiệp có quy mô tập trung, vị trí thuận lợi, bố trí đủ đất cho phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống, thu hút nhiều ngành có công nghệ cao. Xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất phục vụ du lịch như quảng trường, khu trưng bày, giới thiệu, biểu diễn ngoài trời, trong nhà, khu lưu trú, nhà hàng ăn uống, khu vui chơi giải trí chất lượng cao, các trung tâm mua sắm đồ lưu niệm từ sản phẩm của địa phương, đảm bảo đáp ứng các tuyến du lịch.

- Đất quốc phòng, an ninh, cụm công nghiệp, đất đô thị được xác định bám sát nhu cầu sử dụng. Đất để phát triển hạ tầng được xem xét và tính toán cho các loại đất (giao thông, thủy lợi..) trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn và từng năm, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.
II. KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn mới; Ủy ban nhân dân huyện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xem xét, phê duyệt, sau khi được phê duyệt Ủy ban nhân dân huyện sẽ công bố công khai và tổ chức triển khai thực hiện./.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Báo cáo tóm tắ Quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khoái Châu)

Phụ lục

Hệ thống biểu trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khoái Châu
(Kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khoái Châu)

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu

	1
	Biểu 01/CH
	Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của huyện Khoái Châu

	2
	Biểu 02/CH
	Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước của huyện Khoái Châu

	3
	Biểu 03/CH
	Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Khoái Châu

	4
	Biểu 04/CH
	Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã của huyện Khoái Châu

	5
	Biểu 05/CH
	Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch sử dụng đất phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã của huyện Khoái Châu

	10
	Biểu 06/CH
	Danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Khoái Châu

	13
	Biểu 07/CH
	Diện tích, cơ cấu sử dụng đất các khu chức năng của huyện Khoái Châu 

	14
	Biểu 08/CH
	Chu chuyển đất đai trong kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Khoái Châu


Phụ biểu 01:Danh mục dự án do hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận

mà phải thu hồi đất trong năm 2021

	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Nhu cầu sử dụng đất (ha)
	Căn cứ pháp lý

	 
	Dự án chuyển tiếp sang năm 2021
	 
	170,68
	 

	1
	Khu nhà ở liền kề để bán và trung tâm thương mại dịch vụ Bắc Việt
	Tân Dân
	3,13
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	2
	Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Bình minh Phố Hiến của Công ty cổ phẩn đầu tư và phát triển Bình Minh Phố Hiến 2
	Tân Dân, An Vĩ, Dân Tiến
	6,58
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	3
	Khu nhà ở New City
	An Vĩ
	9,85
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	4
	Khu nhà ở Bình Minh Phố Hiến
	Tân Dân, An Vĩ, Dân Tiến
	5,62
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	5
	Nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng Tanaka
	 Tân Dân
	2,14
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	6
	Nhà máy sản xuất gỗ ván ép MDF Hưng Thịnh
	 Tân Dân
	3,38
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	7
	Nhà máy sản xuất vật liệu trang trí nội ngoại thất Hà Nội
	 Tân Dân
	2,62
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	8
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa công nghệ cao Hải Đăng 
	 Tân Dân
	3,50
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	9
	Nhà máy sản xuất băng dính TD Pacific Việt Nam 
	 Tân Dân
	6,40
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	10
	Nhà máy sản xuất đồ dùng văn phòng phẩm Quảng Đức Phong 
	 Tân Dân
	3,10
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	11
	Nhà máy sản xuất và gia công sản phẩm cơ khí Quang Vinh
	 Tân Dân
	2,80
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	12
	Showroom ô tô và tổ hợp văn phòng, khách sạn cho thuê Toàn Cầu Hưng Yên
	Tân Dân
	3,21
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	13
	Nhà máy sản xuất các sản phẩm cơ khí công nghiệp phụ trợ, phụ tùng ô tô và cho thuê kho Sao Kim 
	 Tân Dân
	3,10
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	14
	Sản xuất và lắp ráp máy lọc gió các loại và phụ tùng xe đạp điện hạ tầng Hưng Yên
	 Tân Dân
	2,33
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	15
	Xây dựng kho ngoại quan của công ty An Bình
	 Tân Dân
	9,98
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	16
	Xây dựng trụ sở UBND xã Dạ Trạch
	 Dạ Trạch
	0,56
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	17
	Đền thờ Triệu Quang Phục thuộc khu di tích văn hóa Chử Đồng Tử - Tiên Dung
	Dạ Trạch
	1,32
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	18
	Mở rộng vòng xuyến ngã tư Tô Hiệu
	Dân Tiến
	0,10
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	19
	Cải tạo nâng cấp đường 209C 
	 Khoái Châu
	1,60
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	20
	Xây dựng đường Nguyễn Kỳ
	TT Khoái Châu
	1,04
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	21
	Mở rộng nâng cấp Cầu Khé Km 13 + 700 ĐT.384
	Phùng Hưng
	0,05
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	22
	Cải tạo, nâng cấp ĐT.383
	An Vĩ, Ông Đình, Tân Dân
	1,76
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh; năm 2021 điều chỉnh tăng diện tích

	23
	Cải tạo, nâng cấp ĐH.58
	Phùng Hưng, Việt Hòa
	0,75
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh; năm 2021 điều chỉnh tăng diện tích

	24
	Cải tạo, nạo vét và kè mái sông Từ Hồ - Sài Thị
	TT Khoái Châu, Phùng Hưng, Đại Hưng, An Vĩ
	0,85
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	25
	Đường nối ĐT.379 với QL 39 và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
	Tân Dân, Dân Tiến
	8,49
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	26
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã thị trấn Khoái Châu - đường Triệu Quang Phục
	TT Khoái Châu
	0,50
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	27
	Đường CN từ TT. Khoái Châu đến Dân Tiến
	Huyện Khoái Châu
	4,50
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	28
	Cải tạo, nâng cấp ĐH.53 đoạn Km 0+00 - Km2+400
	 Thuần Hưng, Thành Công, Nhuế Dương
	0,20
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	29
	Cải tạo, nâng cấp ĐH.56 đoạn Km0+00 - Km3+500 (Dốc Bái - Bến đò Đông Ninh)
	Đông Kết, Đông Ninh, Tân Châu
	0,07
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	30
	Diện tích thu hồi làm hành lang đường giao thông tại khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Đại Hưng
	0,04
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	31
	Xây dựng đường giao thông WB3
	Bình Kiều
	0,35
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	32
	Đường thuỷ lợi 206 (đường 379)
	Dân Tiến
	6,50
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	33
	Xây dựng trạm biến áp
	Bình Kiều
	0,01
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	34
	Sử dụng lại tuyến ĐZ 110kV Kim Động - Khoái Châu hiện có để vận hành lưới điện 22kV liên lạc giữa 02 TBA 110kV Kim Động và TBA 110kV Yên Mỹ
	Huyện Khoái Châu
	0,01
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	35
	Xây dựng địa điểm thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại xã 25 xã, thị trấn
	Huyện Khoái Châu
	1,00
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	36
	Di dân và tái định cư vùng nguy cơ sạt lở xã Bình Minh 
	Bình Minh
	5,18
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	37
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở và TĐC phục vụ dự án Cầu Khé tại Km 13+700 ĐT.384
	 Phùng Hưng
	1,76
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	38
	Xây dựng khu tái định cư dự án đường nối ĐT 379 và QL 39 và đường cao tốc HN - HP
	Dân Tiến
	1,28
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh; năm 2021 điều chỉnh tăng diện tích

	39
	Đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp sông Hồng Trade
	Xã Tân Dân
	1,21
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh; năm 2021 điều chỉnh tăng diện tích

	40
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án Bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng
	TT Khoái Châu
	1,51
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh; năm 2021 điều chỉnh tăng diện tích

	41
	Đấu giá QSDĐ cho thuê đất thực hiện dự án Siêu thị thương mại, showroom ô tô
	Dân Tiến
	1,58
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh; năm 2021 điều chỉnh tăng diện tích

	42
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Đông Tảo
	1,91
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh; năm 2021 điều chỉnh diện tích

	43
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
	Bình Minh
	2,12
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	44
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Dạ Trạch
	1,09
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	45
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở 
	Ông Đình
	1,39
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	46
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Tứ Dân
	0,83
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	47
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	An Vỹ
	1,34
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	48
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Đông Kết
	1,47
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	49
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	 Bình Kiều
	1,03
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	50
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Dân Tiến
	2,10
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	51
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	 Đồng Tiến
	0,47
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	52
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	 Tân Châu
	0,51
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	53
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Liên Khê
	2,88
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	54
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Đông Ninh
	1,97
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	55
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	 Đại Tập
	2,00
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	56
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Chí Tân
	0,43
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	57
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Đại Hưng
	1,79
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	58
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	Thành Công
	2,96
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	59
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	TT Khoái Châu
	1,74
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	60
	Cải tạo, nâng cấp ĐH.56
	Đông Ninh, Tân Châu, 
Đông Kết
	0,05
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	61
	Dự án xây dựng công trình Cấp bách cải tạo, nạo vét và kè mái sông Từ Hồ - Sài Thị
	TT. Khoái Châu
	0,07
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	62
	Cải tạo đường dây 22kV lộ 476-E28.2 liên kết mạch vòng với lộ 477-E28.8 từ 3 pha 3 dây thành đường dây 22kV 3 pha 4 dây
	Việt Hòa, Đại Hưng, Phùng Hưng
	0,02
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	63
	Xây dựng ĐZ&TBA huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2020
	Đồng Tiến, Liên Khê, Bình Minh, Phùng Hưng, Thành Công, An Vỹ, Tứ Dân, Ông Đình, Tân Dân, Đại Tập
	0,05
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	64
	Xuất tuyến 35kV lộ 374, 376 sau MBA T2 TBA 110kV Khoái Châu cấp điện trung tâm huyện Khoái Châu và liên lạc với lộ 373 E28.2, 373 E28.16.
	Dân Tiến, Tân Dân
	0,05
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	65
	Xuất tuyến 35kV lộ 372 sau MBA T2 TBA 110kV Khoái Châu cấp điện các xã phía Tây Nam huyện Khoái Châu và liên lạc với lộ 374 E28.2, 371 E28.8
	Tân Dân, Ông Đình, Tứ Dân, Hàm Tử
	0,09
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	66
	Xuất tuyến 22kV lộ 472 sau MBA T2 TBA 110kV Khoái Châu cấp điện trung tâm huyện Khoái Châu và liên lạc với lộ 471,475-E28.8.
	Tân Dân, Ông Đình, Tứ Dân, Hàm Tử
	0,08
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	67
	Xây dựng đường dây và trạm biến áp chống quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu
	Hồng Tiến, Đồng Tiến, Dân Tiến, Việt Hòa, Phùng Hưng, Đông Tảo, 
An Vĩ, Tân Dân, Đại Hưng, Đại Tập, Tân Châu, Nhuế Dương
	0,04
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	68
	Lắp đặt Recloser trên lưới điện trung áp năm 2017
	Ông Đình, 
TT. Khoái Châu
	0,003
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	69
	Lắp đặt Recloser trên lưới điện trung áp năm 2018
	Đại Hưng, Dạ Trạch
	0,003
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	70
	Lắp đặt Recloser trên lưới điện trung áp năm 2019
	Phùng Hưng, Chí Tân, Đông Tảo, Bình Minh
	0,01
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	71
	Xuất tuyến mạch kép 22kv sau TBA 
110kv Khoái Châu cấp điện cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ dọc tỉnh 379
	Đông Tảo
	0,01
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	72
	Xây dựng đường dây và TBA 
chống quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu giai đoạn 1 năm 2019
	Đông Tảo, Phùng Hưng, Đại Tập, Ông Đình, 
Thuần Hưng, Dạ Trạch, Bình Minh
	0,04
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	73
	Cải tạo đường dây 22kv lộ 476-E28.2 
(TBA 110kv Kim Động) liên kết mạch vòng với lộ 477-E28.8 (TBA 110Kv Khoái Châu)
	Việt Hòa, Phùng 
Hưng, Đại Hưng, Thuần Hưng, Thành Công
	0,06
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	74
	Xây dựng đường dây và TBA chống
 quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu giai đoạn 2 năm 2019
	Đại Tập, Tân Châu, Chí Tân, Đông Ninh, Đại Hưng, Phùng Hưng,
 Nhuế Dương, Đông Kết, Đông Tảo, Ông Đình, TT. Khoái Châu
	0,05
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	75
	Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Hưng Yên thuộc dự án phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2
	Đông Kết, Tân Châu, Tứ Dân, Tân Dân, Đồng Tiến,
 Phùng Hưng, Đại Tập, Đại Hưng, Liên Khê
	0,08
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	76
	Cải tạo đường dây 35kv lộ 371-E28.2 sau TBA 110kv Kim Động
	Việt Hòa, Hồng Tiến, Đồng Tiến, 
Tân Dân, Dân Tiến
	0,03
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	77
	Xuất tuyến 35Kv lộ 374, 376 sau MBA T2 TBA 110kv Khoái Châu cấp điện phía Đông huyện Khoái Châu liên lạc với lộ 373-E28.2, 373-E28.16
	Tân Dân, Ông Đình, Hàm Tử, 
Dạ Trạch, Bình Minh, An Vĩ, 
	0,45
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	78
	Xuất tuyến 22kv lộ 472 sau MBA T2 TBA  110kv Khoái Châu cấp điện trung tâm huyện Khoái Châu liên lạc với lộ 471, 475-E28.8
	Tân Dân, Ông Đình, An Vĩ, 
TT. Khoái Châu
	0,33
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	79
	Cải tạo đường dây 22Kv lộ 476-E28.2
 liên kết mạch vòng với lộ 477-E28.8 từ 3 pha lên 4 dây thành đường dây 22Kv 3 pha 4 dây
	Việt Hòa, Đại Hưng, 
Phùng Hưng
	0,02
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	80
	Xây dựng đường dây và TBA huyện Khoái Châu
	Đồng Tiến, Liên Khê, Bình Minh, Phùng Hưng, Thành Công, 
An Vĩ, Tứ Dân, Ông Đình, Tân Dân, Đại Tập
	0,05
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	81
	Phát triển lưới điện truyền tài và phân phối lần 2(PSL3) vay vốn cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản
	Đông Kết, Tân Châu, 
Tứ Dân, Tân Dân
	0,03
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	82
	Xây dựng ĐZ&TBA chống quá tải cho khu vực huyện Khoái Châu giai đoạn 2 năm 2019
	Đại Tập, Tân Châu, Đông Ninh, Đông Kết, Đông Tảo, Ông Đình, 
TT.Khoái Châu, Chí Tân, Đại Hưng, Phùng Hưng, Nhuế Dương
	0,34
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	83
	371-E28.2 (Kim Động) -373-E28.16
 (Văn Giang 2)
	Tân Dân, Việt Hòa, 
Hồng Tiến, Dân Tiến
	0,02
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	84
	476-E28.2 (Kim Động) - 477 - E28.8
 (Khoái Châu)
	Đại Hưng, Việt Hòa
	0,03
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	85
	Đấu giá quyền sử dụng đất
	Bình Minh
	19,84
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	86
	Cải tạo, nâng cấp ĐH.51
	Tứ Dân, Tân Châu, Đông Ninh, Đại Tập, Chí Tân
	0,21
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	87
	Cải tạo, nâng cấp ĐH.57
	Huyện Khoái Châu
	1,50
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	88
	Tu bổ, tôn tạo đền thờ bà Hoàng Thị Loan
	Hồng Tiến
	0,13
	Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh

	89
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở
	An Vĩ
	1,66
	Nghị quyết số 287/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh

	90
	Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà  ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới
	Bình Minh
	0,86
	Nghị quyết số 320/NQ-HĐND ngày 13/10/2020 của HĐND tỉnh

	91
	Khu nhà ở liền kề để bán, siêu thị, nhà hàng ăn uống và trường mầm non TTT
	Dân Tiến
	6,5
	Nghị quyết số 320/NQ-HĐND ngày 13/10/2020 của HĐND tỉnh

	 
	Dự án mới năm 2021
	 
	33,90
	 

	1
	Nhà máy sản xuất đồ gỗ, linh kiện điện tử và xây dựng nhà xưởng công nghiệp cho thuê Hoa Anh
	Tân Dân
	3,27
	Thông báo số 307/TB-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh v/v tiếp nhận dự án vào CCN Tân Dân

	2
	Xây dựng ĐZ&TBA khu vực huyện Khoái Châu và Kim Động tỉnh Hưng Yên năm 2020
	Đông Kết, Ông Đình, Đông Tảo, Hàm Tử, Tứ Dân, Tân Dân, Thuần Hưng, Liên Khê, Chí Tân
	0,05
	Quyết định 2439/QĐ-EVNNPC ngày 15/9/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

	3
	Xây dựng ĐZ và TBA khu vực phía Đông huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2021.
	Hồng Tiến, Đồng Tiến, Dân Tiến, Tứ Dân, Đông Tảo, Dạ Trạch, Tân Dân, An Vĩ
	0,04
	Quyết định 2862/QĐ-EVNNPC ngày 23/10/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

	4
	Xây dựng ĐZ và TBA khu vực phía Tây huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên năm 2021.
	Đông Ninh, Thành Công, Bình Minh, Tân Dân, Phùng Hưng, Hồng Tiến, Dạ Trạch
	0,03
	Quyết định 2862/QĐ-EVNNPC ngày 23/10/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

	5
	Xây dựng ĐZ và TBA khu vực huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên GĐ2 năm 2021.
	Đông Ninh, Bình Minh, Tân Dân, Phùng Hưng, Hồng Tiến, Dạ Trạch, Tứ Dân, TT Khoái Châu, An Vĩ, Đại Tập, Thành Công, Việt Hòa, Dân Tiến, Bình Kiều
	0,05
	Quyết định 2862/QĐ-EVNNPC ngày 23/10/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

	6
	Lắp đặt thiết bị Recloser nâng cao độ tin cậy cung  cấp điện cho lưới điện trung áp năm 2020
	Hồng Tiến, Đồng Tiến, Dân Tiến, Việt Hòa, Phùng Hưng, Đông Tảo, An Vĩ, Tân Dân, Đại Hưng, Đại Tập, Tân Châu, Nhuế Dương, Liên Khê, Thành Công, Ông Đình.
	0,01
	Quyết định 2439/QĐ-EVNNPC ngày 15/9/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

	7
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 22kV sau các TBA 110kV Kim Động, Khoái Châu theo phương án đa chia đa nối
	Nhuế Dương, An Vĩ, TT Khoái Châu, Phùng Hưng, Thành Công
	0,04
	Quyết định 1003/QĐ-EVNNPC ngày 04/5/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

	8
	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 35kV sau các TBA 110kV Phố Cao, TP Hưng Yên, Kim Động theo phương án đa chia đa nối
	Tứ Dân
	0,00
	Quyết định 1003/QĐ-EVNNPC ngày 04/5/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

	9
	Đường dây và trạm 110kV Khoái Châu 2
	Liên Khê
	0,40
	Quyết định 2738/QĐ-EVNNPC ngày 08/10/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

	10
	Xây dựng ĐZ và TBA khu vực phía Bắc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên năm 2021.
	Tân Dân, Bình Minh
	0,02
	Quyết định 2862/QĐ-EVNNPC ngày 23/10/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

	11
	Cụm công nghiệp Đông Khoái Châu
	 
	30,00
	Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN; Công văn số 2852/UBND-KT2 ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh v/v gia hạn tiến độ thực hiện dự án


Phụ biểu 02: Các dự án cần phải chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất
	STT
	Hạng mục
	Địa điểm (xã)
	Diện tích KH 2020 (ha)

	I
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	
	7,12

	1
	Xây dựng nhà máy may mặc xuất nhập khẩu
	Đồng Tiến
	1,05

	2
	Nhà máy sản xuất, kinh doanh các loại khuôn đúc, hóa mỹ phẩm Toàn Gia Phát
	Đông Tảo
	1,87

	3
	Xưởng gia công các sản phẩm cơ khí Ngôi Sao Việt
	Ông Đình
	4,20

	II
	Đất thương mại dịch vụ
	
	20,81

	1
	Trung tâm thương mại và giải trí Thiên Minh Hùng
	Dân Tiến
	0,96

	2
	Bãi đỗ xe, xưởng sửa chữa ô tô và trạm dừng nghỉ của công ty TNHH TMDV và PT Tiến Đạt
	Tân Dân
	1,18

	3
	Trung tâm phân phối vật liệu xây dựng, sản xuất, gia công hàng may mặc Tiến Đạt
	Tân Dân
	0,58

	4
	Trung tâm thương mại Châu Hưng 
	Tân Dân
	1,20

	5
	Trung tâm phân phối sắt thép xây dựng và gia dụng Thành Đạt
	Phùng Hưng
	0,21

	6
	Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thịnh Phát
	Hồng Tiến
	1,42

	7
	Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thăng Long
	Hồng Tiến
	0,19

	8
	Trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp Minh Huy HY
	 An Vĩ
	3,15

	9
	Bãi bốc xếp và kinh doanh VLXD Sáu Hằng
	Đông Ninh
	0,42

	10
	Đóng gói và kinh doanh phân bón các loại của công ty Nông Việt
	Ông Đình
	1,47

	11
	Dự án kinh doanh thiết bị điện gia dụng  và đồ gỗ nội thất Rapido
	Ông Đình
	3,00

	12
	Cửa hàng xăng dầu và trạm dừng nghỉ Thái Hưng - Hưng Yên
	Hồng Tiến
	2,13

	13
	Nhà hàng - Khu văn hóa - Thể thao -Tổ chức sự kiện và dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Thiên Trang
	An Vĩ
	3,00

	14
	Kinh doanh vật liệu xây dựng và cho thuê kho bãi, nhà xưởng Minh Long
	Ông Đình
	1,90

	III
	Đất giao thông
	
	0,17

	1
	Xây dựng đường vào công ty TNHH INOX Thái An và Tính Thuy
	Tân Dân
	0,17

	IV
	Đất công trình bưu chính viễn thông
	
	0,40

	1
	Trung tâm viễn thông Khoái Châu
	An Vĩ
	0,40

	V
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo
	
	0,84

	1
	Trường mầm non hoa Anh Đào
 (Cơ sở 2)
	Thị trấn Khoái Châu
	0,84

	VI
	Đất nông nghiệp khác
	
	26,78

	1
	Dự án chăn nuôi trồng trọt chất lượng cao Công ty TNHH Hoàng Việt
	Đại Tập
	1,78

	2
	Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác
	Huyện Khoái Châu
	25,00

	VII
	Đất ở
	
	0,92

	1
	Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở tại nông thôn
	Liên Khê, Ông Đình, Đông Tảo, Đồng Tiến, An Vĩ, Thành Công, Dạ Trạch, Thuần Hưng, Hàm Tử, Nhuế Dương, Bình Kiều, Tân Dân, Tứ Dân, thị trấn Khoái Châu 
	0,92
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